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Từ viết tắt Ý nghĩa 

Tiếng Việt 

BNNMT Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CP Chính phủ 

NĐ Nghị định 
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QĐ Quyết định 
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Tiếng Anh 

BASTAF 
Baffle Septic Tank Anaerobic Filter: 

Bể tự hoại có vách ngăn và lọc kỵ khí 

COD 
Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu 

oxy hóa học 

DO Diesel Oil: Dầu DO 

pH 
pH: Potential of Hydrogen: Độ 

axit/kiềm của dung dịch 

PVC 
PVC: Polyvinyl Chloride: Nhựa 

Polyvinyl Clorua 

TN Total Nitrogen: Tổng Nitơ 

TSS 
Total Suspended Solids: Tổng chất rắn 

lơ lửng 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

+ Tên chủ cơ sở: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Long Vân.  

+ Địa chỉ văn phòng: Tổ 1, khu phố Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, 

Việt Nam (trước đây là: Tổ 1, khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Luong, huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam).  

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

(Ông) Trần Chí Trọng     Chức danh: Giám đốc  

+ Điện thoại: 0963 110 646 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên với mã số doanh nghiệp 1702152573, 

đăng ký lần đầu ngày 21/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29/01/2024 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là 

Phòng Doanh nghiệp - Hợp tác đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

“NHÀ MÁY SƠ CHẾ CHẤT THẢI RẮN” 

(Sau đây gọi tắt là cơ sở) 

 Địa điểm cơ sở 

Cơ sở tọa lạc tại ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (trước đây là: 

Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Cơ sở có tứ 

cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp đất đường Quốc lộ 80. 

+ Phía Tây giáp hẻm chung. 

+ Phía Nam giáp kênh Sau Làng. 

+ Phía Đông giáp đất nhà xưởng của Công ty Nông lâm sản Kiên Giang. 

Tọa độ các điểm giới hạn của cơ sở (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 

104o30’, múi chiếu 3o) được thể hiện như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm giới hạn của cơ sở 

Điểm 
Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi chiếu 3o 

X Y 

1  1106795 574158 

2  1106763 574191 

3  1106684 574107 

4  1106713 574077 
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Hình 1. 1. Vị trí của cơ sở 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án (nếu có) 

+ Hợp đồng thuê kho: 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/HĐ-CPNLS ngày 01/3/2022 giữa Công ty 

Cổ phần Nông lâm sản Kiên Giang (KIGIFAC) và Công ty TNHH Thảo Long Vân.  

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22/HĐ-CPNLS ngày 01/3/2024 giữa Công ty 

Cổ phần Nông lâm sản Kiên Giang (KIGIFAC) và Công ty TNHH Thảo Long Vân.  

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng số AB 063055, vào sổ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số T00045 vào ngày 14/3/2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang cấp. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần (nếu có) 

Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Châu Thành cấp phép cho Công ty TNHH Thảo Long Vân được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy bằm, cắt vải vụn, bavia, đế 

giày” tại ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là 

ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), với công suất thiết kế 150 tấn/ngày. 

 Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công 

Quy mô của cơ sở được phân loại theo tiêu chí quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, cụ thể: tổng 

vốn đầu tư của cơ sở là 10.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm bốn mươi 

triệu đồng) → Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công 2024, cơ sở thuộc 

phân loại dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (Dự án 
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thuộc lĩnh vực Công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 

 Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

Nước thải phát sinh tại cơ sở sau khi được xử lý đạt chuẩn sẽ dẫn thoát ra nguồn 

tiếp nhận là Kênh Sau Làng. Đây là kênh được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. Do đó, cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Điều 5 Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Loại hình sản xuất của cơ sở là sơ chế chất thải công nghiệp thông thường, chất 

thải sinh hoạt đã phân loại, rác thải cồng kềnh từ các hộ dân bằng phương pháp cắt, 

bằm làm nhiên liệu đốt cung cấp cho các nhà máy xi măng hoặc các đơn vị khác có đủ 

chức năng. 

 Phân nhóm dự án đầu tư 

Căn cứ STT 3 mục I phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 (Dự án nhóm C có cấu phần xây 

dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường và Có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP ngày 29/01/2026).  

→ Cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm II theo tiêu chí môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

 Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở đang hoạt động trên khu vực có tổng diện tích là 3.017m2 (Chủ cơ sở 

thuê nhà xưởng và mặt bằng của Công ty Cổ phần Nông lâm sản Kiên Giang 

(KIGIFAC) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22/HĐ-CPNLS ngày 01/3/2024, 

hợp đồng được đính kèm ở phần Phụ lục) với các hạng mục công trình được trình bày 

trong Bảng sau: 

Bảng 1. 2. Thống kê hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục công trình chính - - 

1  Khu vực tiếp nhận và sản xuất 1072 35.5 

2  Khu vực lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất 522 17.3 
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TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

II Hạng mục công trình phụ trợ - - 

1  Phòng hành chánh 36 1.2 

2  Khu vực xử lý nước cấp 6 0.2 

3  Phòng họp 60 2 

4  Phòng chờ cho tài xế 15 0.5 

5  Nhà ăn 50 1.7 

6  Phòng nghỉ nhân viên 27.5 0.9 

7  Phòng bảo vệ 22.5 0.7 

8  Phòng thí nghiệm 27.5 0.9 

9  Kho phụ tùng cơ khí 27.5 0.9 

10  Khu vực để xe máy 27 0.9 

11  Khu bảo trì cơ khí 440 14.6 

12  Trạm bơm chữa cháy 30 1 

13  Kho phế liệu 629 20.8 

14  Nhà vệ sinh 9 0.3 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường - - 

1  Kho chứa CTNH 16 0.5 

Tổng cộng 3.017 100 

Hiện tại, cơ sở đang vận hành 01 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 150 

tấn/ngày (02 máy cắt). Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở đầu tư lắp đặt bổ sung 

thêm 01 máy vào dây chuyền sản xuất, nâng tổng công suất hoạt động lên 250 

tấn/ngày (tổng 03 máy cắt).  

Cơ sở duy trì hoạt động liên tục 06 ngày trong tuần, với thời gian hoạt động 

trung bình 24 giờ/ngày. Số lượng công nhân viên tham gia làm việc tại cơ sở là 20 

người.  

 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở thuộc loại hình sơ chế chất thải công nghiệp thông thường, rác thải sinh 

hoạt sau khi được phân loại và rác thải cồng kềnh từ các hộ dân. 

Cơ sở sơ chế bằng phương pháp cắt, bằm rác thải giúp giảm kích thước, đồng đều 

hóa vật liệu, thuận lợi cho quá trình sấy khô, phối trộn và làm nhiên liệu đốt ổn định. 

Đây là bước sơ chế quan trọng để chuyển đổi chất thải thành nhiên liệu thứ cấp, phù hợp 

với định hướng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn theo quy định tại Điều 72 và Điều 82 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó Nhà nước khuyến khích “đồng xử lý chất 

thải, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay thế”. Việc khuyến khích 
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áp dụng công nghệ cắt, bằm rác làm nguyên liệu đốt không chỉ giúp giảm khối lượng rác 

phải chôn lấp, mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên năng lượng, giảm phát thải khí nhà 

kính, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn và xã hội không rác thải được 

Chính phủ đề ra. Đây là hướng đi thực tiễn, hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường, vừa mang lại giá trị kinh tế từ việc tái sử dụng chất thải. 

Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở như sau: 
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1. Máy cắt SH1: công suất 6 tấn/h 

2. Máy cắt SH2: công suất 6 tấn/h 

3. Máy cắt SH3: công suất 4 tấn/h 

4. Các băng tải từ BC1 tới BC8 

5. Sàn đĩa SC1 

6. Băng tải tách kim loại MS1 

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Rác thải công nghiệp thông thường và rác thải sinh hoạt (gọi tắt là rác thải) 

được thu gom từ các nhà máy sản xuất giày da, may mặc và các nhà máy xử lý rác bằng 

xe tải hoặc xe container. Sau đó được vận chuyển về xưởng sản xuất và được băm cắt 

theo quy trình như sau:  

+ Rác thải sau khi được vận chuyển về tới nhà máy sẽ được bốc dỡ bằng xe cạp 

có gàu ngoạm. 

+ Tiếp theo đó rác thải sẽ được xổ ra khỏi các bao chứa. Rác sau khi xổ bao 

hoặc rác xá sẽ được ủi vao các khu vực lưu chứa được phân biệt. 

Tiếp theo sẽ được xe ủi chuyển vào khu vực cấp liệu cho hệ thống máy cắt. 

Máy cắt SH1,2,3 vận hành theo cơ chế nghiền tốc độ thấp – mô-men xoắn cao, 

kết hợp giữa lực cắt, lực xé và ma sát để giảm kích thước. Toàn bộ quá trình nghiền 

được kiểm soát tự động, diễn ra trong chu trình khép kín, giúp vật liệu đạt kích thước 

đồng đều, đồng thời hạn chế phát sinh bụi, ồn và rủi ro quá tải. 

Rác sau khi qua máy cắt sẽ được các băng tải vận chuyển đến sàn đĩa để phân 

loại kích cỡ, trong quá trình vận chuyển trên băng tải thì kim loại sẽ được băng tải từ 

hút bỏ ra thùng chứa. 

Rác đạt kích thước sẽ lọt qua sàn (thành nhiên liệu thay thế AF) và được băng 

tải vận chuyển đánh đống hoặc lên trực tiếp thùng xe. 

Nhiên liệu thay thế được đánh đống lưu trữ tạm thời trong khu vực AF. Sau đó 

sẽ được bốc lên xe tải bằng xe cạp hoặc xe xúc lật. 

   Sản phẩm của cơ sở 
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+ Sau khi kết thúc quá trình sơ chế chất thải bằng các công đoạn bằm, cắt sẽ 

cho ra hỗn hợp rác thải đạt kích cỡ để bán cho các nhà máy sản xuất xi măng làm 

nguyên liệu đốt. 

+ Yêu cầu về kỹ thuật sản phẩm: 

Bảng 1. 3. Yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm 

TT Các chỉ tiêu Yêu cầu 

1 

Kích thước (chiều dài và chiều rộng) ≤ 100mm 

Kích thước > 150mm 

Kích thước > 200mm 

≥ 90% khối lượng 

≤ 1% khối lượng 

0% khối lượng 

2 

Kích thước 3D: < 50mm 

Kích thước 3D: > 100mm 

Kích thước 3D: > 150mm 

≥ 99% khối lượng 

≤ 1% khối lượng 

≤ 0,1% khối lượng 

3 Nhiệt trị ≥ 4.700 Kcal/kg 

4 Độ ẩm (%) ≤ 12 

5 Độ tro (%) ≤ 18 

6 Chất bốc (%) ≥ 80 

+ Khối lượng sản phẩm đầu ra của cơ sở:  

Bảng 1. 4. Khối lượng sản phẩm của cơ sở 

TT Năm Tổng khối lượng (tấn/năm) 

1 2024 30.280 

2 2025 30.553 

(Nguồn: Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường của cơ sơ năm 2024, 2025) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

 Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu 

+ Nhu cầu nguyên liệu: Chất thải công nghiệp thông thường như cao su, vải, 

nylon, nhựa EVA, PET, PP, PU,… và chất thải sinh hoạt sau phân loại như cao su, gỗ 

củi, giẻ không tái chế, nulon, nhựa,.. và rác thải cồng kềnh từ các hộ dân. Khối 

lượng nguyên liệu tối đa đáp ứng công suất là 250 tấn/ngày. Nguồn nguyên liệu được 

lấy từ các công ty gia công, sản xuất giày dép, quần áo,…và các nhà máy xử lý rác 

thải, các hộ dân (hợp đồng thu gom nguyên liệu đính kèm Phụ lục). 

Chỉ tiêu kỹ thuật của loại chất thải tiếp nhận: 

Bảng 1. 5. Yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm 

TT Các chỉ tiêu Yêu cầu Đơn vị 

1 Nhiệt trị ≥ 4.700 Kcal/kg 

2 Độ ẩm  ≤ 15 % 
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3 Hàm lượng tro  ≤ 10 % 

4 Hàm lượng chất bốc  ≥ 80 % 

5 Hàm lượng clo  ≤ 0,9 % 

+ Nhu cầu nhiên liệu:  

Nhu cầu nhiên liệu của cơ sở được tổng hợp 2 năm gần nhất như sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

(Nguồn: Theo báo cáo Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở năm 2024,2025) 

 Nhu cầu sử dụng điện 

+ Nguồn cung cấp điện cho các hoạt động của cơ sở được lấy từ hệ thống lưới 

điện hạ thế do Điện lực Châu Thành - Công ty Điện lực Kiên Giang cung cấp. 

+ Theo ghi nhận tại hóa đơn tiền điện trong năm 2025 thì tổng sản lượng điện 

năng tiêu thụ là 383.394 kWh, sản lượng điện năng tiêu thụ trung bình khoảng 63.899 

kWh/tháng. 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở năm 2025 

TT Tháng Sản lượng (kWh/tháng) 

1 Tháng 1 81.847 

2 Tháng 2 49.961 

3 Tháng 3 72.439 

4 Tháng 4 72.676 

5 Tháng 5 67.990 

6 Tháng 6 63.383 

7 Tháng 7 49.980 

8 Tháng 8 56.926 

9 Tháng 9 44.558 

10 Tháng 10 46.596 

11 Tháng 11 43.537 

12 Tháng 12 51.572 

 Trung bình 56.328 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nước sinh hoạt và sản xuất:  

TT 
Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu 

Khối lượng 

Đơn vị Mục đích sử dụng Năm 

2024 

Năm 

2025 

1 Nhớt 28 45 Lít/tháng Bảo dưỡng mát móc, thiết bị 

2 Gas 12 12 Kg/tháng Nấu ăn 

3 Dầu DO 1.713 1.660 L/tháng Vận hành máy móc, thiết bị 
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+ Nước được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của 20 

công nhân viên, hoạt động phun giảm bụi tại hệ thống máy băm, cắt và vệ sinh nhà 

xưởng của cơ sở. Nguồn nước cấp cho cơ sở được lấy từ nước giếng khoan với định 

mức sử dụng theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng. 

+ Quy trình xử lý nước dưới đất tại cơ sở như sau: Nước sau khi khai thác được 

dẫn qua hệ thống bồn lọc và các cột lọc (cột lọc thô, cột than hoạt tính, cột làm 

mềm…) nhằm loại bỏ cặn lơ lửng, tạp chất, mùi và một phần kim loại nặng trước khi 

đưa vào sử dụng. Toàn bộ hệ thống được vận hành định kỳ để đảm bảo chất lượng 

nước cấp ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ sở. 

+ Nhu cầu nước sử dụng nước tại cơ sở theo báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường đã được cấp theo Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 

như trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở theo GPMT 

TT Mục đích sử dụng 
Quy 

mô 
Tiêu chuẩn cấp nước 

Nhu cầu sử dụng  

(m3/ngày.đêm) 

1 
Cấp cho sinh hoạt 

của công nhân viên 

20 

người 
120 L/người/ngày x 1/3 ngày 0,8 

2 
Cấp giảm bụi tại 

khu vực máy cắt 
- 100 L/ngày 0,1 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước 0,9 

+ Nhu cầu sử dụng nước thực tế: Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở trung bình 

khoảng 1,0 m³/ngày.đêm, bao gồm nước sinh hoạt và nước phun giảm bụi, cụ thể: 

Bảng 1. 9. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại cơ sở 

TT Mục đích sử dụng 
Quy 

mô 
Tiêu chuẩn cấp nước 

Nhu cầu sử dụng  

(m3/ngày.đêm) 

1 
Cấp cho sinh hoạt 

của công nhân viên 

20 

người 

120 L/người/ngày x 1/3 

ngày 
0,8 

2 
Cấp giảm bụi tại 

khu vực máy cắt 
- 200 L/ngày 0,2 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước 1,0 

Nước cấp sử dụng cho phòng cháy chữa cháy:  

Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo quy định hiện 

hành và được lập thiết kế trong quá trình xây dựng 15 L/s. 

+ Theo tiêu chuẩn tính toán PCCC đô thị: lưu lượng chữa cháy 15 L/s, số đám 

cháy đồng thời là 02 trong khoảng thời gian 03 giờ → thể tích dự trữ nước chữa cháy 

Q = 324m³. 

1.5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 
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vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi 

trường 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường chủ cơ sở tiếp tục thực hiện đầu 

tư xây dựng hệ lọc bụi  và hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở.  

1.6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

 Danh mục máy móc, thiết bị 

Các máy móc, thiết bị được sử dụng tại cơ sở gồm: 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 
Máy cắt một trục SH1, SH2 công suất 

6 tấn/h 
2 

Hệ thống máy móc, thiết 

bị của cơ sở đã được đưa 

vào vận hành từ năm 

2021 và được thực hiện 

bảo trì, bảo dưỡng định 

kỳ theo kế hoạch. Công 

tác bảo trì bao gồm các 

hoạt động kiểm tra mức 

dầu hộp giảm tốc, bơm 

mỡ gối đỡ trục, vệ sinh 

két làm mát dầu thủy lực, 

kiểm tra rò rỉ dầu, và bảo 

trì dao cắt. Việc bảo 

dưỡng được thực hiện 

định kỳ theo ngày, tuần, 

tháng, quý và năm bởi đội 

ngũ vận hành và bảo trì 

nhằm bảo đảm an toàn 

lao động, vệ sinh môi 

trường và duy trì hiệu quả 

sản xuất ổn định của thiết 

bị. 

2 Máy cắt 1 trục SH3 công suất 4 tấn/h 1 

3 Máy cắt 1 cấp 1 trục công suất 6 tấn/h 1 

4 Sàn đĩa phân loại kích cỡ rác thải  1 

5 Băng tải chuyển liệu khổ 650 mm 2 

6 Băng tải khổ chuyển liệu 800 mm 2 

7 Băng tải chuyển liệu khổ 1000 mm 1 

8 Băng tải chuyển liệu khổ 1200 mm 2 

9 Băng tải chuyển liệu khổ 1.400 mm 1 

10 Băng tải tách kim loại 1 

11 Xe nâng 2,5 tấn (TMC FD25) 1 

12 
Xe đào bánh xích dung tích gàu ngoạm 

0,5 m3 (Sumitomo SH160) 

3 

13 
Cạp thủy lực có gàu ngoạm 0,5 m3(cạp 

điện) 

1 

14 Hệ thống chữa cháy tự động 1 

15 Máy nén khí có bình chứa 80 lít 2 

16 Xe xúc lật Hoằng Giai HJ946G 1  

17 Xe xúc lật Lai Gong WL926LA 1  
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Xe xúc lật Hoằng Giai HJ946G Xe xúc lật Lai Gong WL926LA 

  

Xe đào Sumitomo SH160 Xe nâng TCM FD25 

Hình 1. 3. Một số máy móc, thiết bị điển hình tại cơ sở 

 Tổ chức quản lý của cơ sở 

Tổng số cán bộ, công nhân viên của cơ sở là 20 người, với cơ cấu tổ chức và 

phân công lao động được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 11. Cơ cấu lao động tại cơ sở 

TT Bộ phận/Vị trí làm việc  
Số lượng 

(người) 
Ghi chú 

1 Giám đốc 1 Quản lý, điều hành chung 

2 Nhân viên thị trường 1 
Phụ trách tìm nguồn nguyên 

liệu và tiêu thụ sản phẩm 

3 Kế toán 1 
Phụ trách tài chính, sổ sách 

kế toán 

4 
Nhóm đi ca (03 nhóm, mỗi nhóm 

gồm 01 tổ trưởng và 02 nhân viên) 
9 

Vận hành máy móc, dây 

chuyền sản xuất 

5 
Nhóm bảo trì (01 tổ trưởng và 03 

nhân viên) 
4 

Bảo dưỡng, sửa chữa thiết 

bị, máy móc 

6 
Nhóm chuẩn bị nguyên liệu (01 tổ 

trưởng và 03 nhân viên) 
4 

Chuẩn bị nguyên liệu, cấp 

liệu đầu vào 
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TT Bộ phận/Vị trí làm việc  
Số lượng 

(người) 
Ghi chú 

Tổng cộng 20 - 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Cơ sở “Nhà máy sơ chế Chất thải rắn” được đầu tư và vận hành nhằm tiếp 

nhận, phân loại, băm cắt, và sơ chế chất thải công nghiệp thông thường và chất thải rắn 

sinh hoạt sau phân loại trước khi chuyển đến các cơ sở xử lý hoặc tái chế phù hợp. 

Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp bền vững, 

tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải và giảm thiểu phát thải ra môi trường. 

+ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, cụ thể 

như sau: Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

mục tiêu tổng quát: 

- Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục 

hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và 

thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực hiện xanh 

hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp 

xanh, công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái.  

- Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Thực hiện 

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp 

quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt chú trọng các đô thị lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi 

trường không khí. Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ. 

→ Cơ sở phù hợp với định hướng “phát triển công nghiệp theo hướng thân 

thiện với môi trường”, thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải, góp phần giảm thiểu 

phát sinh chất thải rắn và giảm áp lực cho hệ thống xử lý tập trung. 

+ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh, cụ thể 

như sau: 

- Theo Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê quyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, định hướng phát triển công nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, 

thúc đẩy công nghiệp tái chế và xử lý chất thải. 

→ Cơ sở phù hợp với định hướng này, vì hoạt động sơ chế, phân loại và tái sử 

dụng chất thải công nghiệp góp phần giảm tải cho các khu xử lý chất thải tập trung và 
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hỗ trợ mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, tuần hoàn. 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu chung là tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi 

năng lượng từ chất thải rắn; giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp; hình thành hệ 

thống cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tập trung, áp dụng công 

nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. 

→ Hoạt động của cơ sở phù hợp với định hướng của Chiến lược này, vì cơ sở 

thực hiện các công đoạn phân loại, băm cắt, và sơ chế chất thải thường nhằm tận dụng 

lại nguyên liệu có thể tái chế, giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. 

- Theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 với mục tiêu là phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, kiểm soát ô 

nhiễm, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

→ Hoạt động của cơ sở thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ môi trường, phù 

hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và quản lý tổng hợp chất thải rắn trên 

địa bàn tỉnh. 

- Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tỉnh khuyến khích phát 

triển các cơ sở sơ chế, tái chế, xử lý chất thải công nghiệp thông thường nhằm giảm 

khối lượng chất thải phải chôn lấp. 

→ Cơ sở hoạt động đúng định hướng này, góp phần nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái 

chế và giảm thiểu ô nhiễm. 

+ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường và quy hoạch sử dụng đất 

của địa phương: 

- Khu đất của cơ sở đã được quy hoạch cho mục đích sản xuất, không thuộc khu 

vực có chức năng đặc thù như rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng ngập 

nước hay sinh cảnh nhạy cảm,… Như vậy, cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch 

của vùng, của tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chủ cơ 

sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, tránh gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường xung quanh. 

- Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là 

xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) cấp Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND ngày 

17/01/2023, theo đó Công ty TNHH Thảo Long Vân được phép thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trường đối với cơ sở “Nhà máy bằm, cắt vải vụn, bavia, đế giày” tại 

ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là “Nhà 
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máy sơ chế chất thải rắn” tại ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) với công 

suất thiết kế 150 tấn/ngày và đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, chủ cơ sở dự kiến nâng 250 tấn/ngày thông qua việc lắp đặt thêm một 

máy cắt nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và sơ chế chất thải công nghiệp thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại và rác thải cồng kềnh từ các hộ dân ngày 

càng tăng. Tuy nhiên, với đặc thù công nghệ của cơ sở chỉ gồm các công đoạn phân 

loại - băm cắt - sàng lọc - đóng kiện, không sử dụng nước trong sản xuất, không phát 

sinh nước thải công nghiệp, nên việc tăng công suất không làm gia tăng lượng nước 

thải phát sinh. Lượng nước thải của cơ sở vẫn chỉ là nước thải sinh hoạt của công 

nhân, phát sinh theo số lượng lao động và không phụ thuộc vào công suất xử lý chất 

thải. Các chất thải khác như bụi, khí thải, chất thải rắn thứ cấp phát sinh thêm cũng ở 

mức thấp và hoàn toàn kiểm soát được bằng các biện pháp hiện có. 

Như vậy, ngay cả khi nâng công suất lên 250 tấn/ngày, cơ sở vẫn phù hợp với 

các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh và phân vùng môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động 

của cơ sở tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu quản lý chất thải rắn công nghiệp theo 

hướng kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa 

phương. 

Bên cạnh đó, loại hình sản xuất của cơ sở phù hợp với định hướng thu hồi năng 

lượng từ chất thải rắn theo quy định tại Điều 72 và Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020, trong đó Nhà nước khuyến khích “đồng xử lý chất thải, sử dụng chất thải 

làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay thế”. Việc khuyến khích áp dụng công nghệ 

cắt, bằm rác làm nguyên liệu đốt không chỉ giúp giảm khối lượng rác phải chôn lấp, 

mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, phù 

hợp với chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn và xã hội không rác thải được Chính 

phủ đề ra. Đây là hướng đi thực tiễn, hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường, vừa mang lại giá trị kinh tế từ việc tái sử dụng chất thải. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường 

 Sự phù hợp đối với môi trường nước 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý bằng bể 

tự hoại 5 ngăn BASTAF trước khi xả ra kênh Sau Làng.  

Đồng thời, lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở nhỏ (khoảng 0,8 

m³/ngày.đêm), không đáng kể so với quy mô dòng chảy của kênh tiếp nhận và không 

gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn khu vực, không gây ô nhiễm nguồn nước, do đó 

kênh vẫn có khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở. 

Hiện nay, do tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang tại khu vực cơ sở) chưa 

công bố khả năng chịu tải môi trường đối với kênh Sau Làng, việc đánh giá khả năng 

chịu tải không bắt buộc theo Điểm c Khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 
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 Sự phù hợp đối với môi trường không khí 

Cơ sở thuộc loại hình sơ chế chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

rắn sinh hoạt sau phân loại từ các nhà máy xử lý rác và rác thải cồng kềnh từ các hộ 

dân, với các công đoạn chính gồm tiếp nhận, phân loại, băm cắt, sàng lọc và đóng kiện 

sản phẩm. Quá trình hoạt động có thể phát sinh bụi, khí thải cục bộ từ thiết bị cơ giới 

và mùi nhẹ từ nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, các nguồn phát sinh này được kiểm 

soát tốt nhờ việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý, cụ thể: 

+ Khu vực sản xuất được thiết kế kín, thoáng khí tự nhiên, kết hợp hệ thống 

quạt công nghiệp và phun sương dập bụi, giúp giảm thiểu phát tán bụi và mùi ra môi 

trường xung quanh. 

+ Nguồn nguyên liệu đầu vào được thu gom, vận chuyển và lưu chứa đúng quy 

định, không tồn đọng lâu ngày nhằm hạn chế phát sinh mùi. 

+ Các phương tiện và thiết bị cơ giới như máy cắt, băng tải, xe xúc, xe nâng,... 

được bảo trì định kỳ, đảm bảo hoạt động ổn định, giảm phát thải khí thải (CO, NOx, 

SO₂) và tiếng ồn trong quá trình vận hành. 

+ Không sử dụng nhiên liệu đốt hoặc thiết bị sinh nhiệt (như nồi hơi, lò sấy) 

trong dây chuyền sản xuất, do đó không phát sinh khí thải đốt cháy ảnh hưởng đến môi 

trường không khí. 

+ Khu vực xưởng được bê tông hóa, vệ sinh thường xuyên, nhằm hạn chế bụi 

thứ cấp phát tán do gió hoặc phương tiện vận chuyển. 

+ Đầu tư hệ thống thu gom, lọc bụi hạn chế bụi phát sinh từ công đoạn cắt.  

→ Với dây chuyền sản xuất cơ giới hóa, không sử dụng công đoạn đốt, kết hợp 

các biện pháp kiểm soát bụi và mùi hiệu quả, cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường không khí và phù hợp với điều kiện khí hậu - môi trường khu vực hoạt động. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

 Thu gom, thoát nước mưa 

+ Đường thoát nước mưa được tách riêng với đường thu gom nước thải.  

+ Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mái nhà sẽ được thu bằng hệ thống máng 

thu bằng tole BxH 30cm x 30cm đặt ở 2 bên mái nhà xưởng, thu gom và chảy về các 

ống dẫn uPVC D114mm bố trí dọc theo bên vách tole của nhà xưởng. 

- Đối với phía bên phải nhà xưởng, nước mưa sẽ chảy về ống dẫn uPVC 

D300mm bố trí dọc nhà xưởng và chảy ra kênh Sau Làng phía sau cơ sở. 

- Đối với phía bên trái nhà xưởng, nước mưa sẽ chảy về rãnh BTXM BxH 60cm 

x 60cm có nắp đậy và tiếp tục được đấu nối với cống uPVC D300mm ra kênh Sau 

Làng phía sau cơ sở. 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở 

+ Vị trí thoát nước mưa:  

- Vị trí thoát nước mưa: Kênh Sau Làng thuộc ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, 

tỉnh An Giang. 

- Tọa độ vị trí điểm thoát nước mưa (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 

104o30’, múi chiếu 3o): X1 = 1106673, Y1 = 574120; X2 = 1106711, Y2 = 574139. 

Hệ thống máng thu bằng 

tole BxH 30cm x 30cm 

Rãnh BTXM BxH 

60cm x 60cm 
Kênh Sau Làng 

Nước mưa trên mái 

uPVC D114 

Bên phải 

nhà xưởng 
Bên trái 

nhà xưởng 

uPVC D300 

uPVC D300 
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Hình 3. 2. Hệ thống thu gom nước mưa 

 Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

 Do đặc thù loại hình sản xuất của cơ sở là sơ chế rác làm nguyên liệu đốt nên 

trong quá trình sản xuất không phát sinh nước thải từ hoạt động này, chủ yếu phát sinh 

nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân viên làm việc tại cơ sở. Tổng lượng 

nước thải sinh hoạt (bao gồm: nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải từ khu vực nhà ăn)  

là 0,8 m³/ngày.đêm. Để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, chủ cơ sở 

dự kiến sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt riêng biệt 

cho công nhân. Cụ thể: 

+ Nước thải vệ sinh được thu gom qua hệ thống nhà vệ sinh và dẫn về bể tự 

hoại 5 ngăn BASTAF đặt tại khu vực nhà ăn. 

+ Nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom qua bể tách mỡ để xử lý sơ bộ, 

sau đó tiếp tục dẫn về bể tự hoại 5 ngăn BASTAF để xử lý kỵ khí. 

Sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 5 ngăn BASTAF, toàn bộ nước thải sinh hoạt 

được thu gom chung với nước thải vệ sinh nhà xưởng và dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải của cơ sở để tiếp tục xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (cột A) trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận.  

Hệ thống tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt bằng uPVC D160 mm với 

tổng chiều dài 50 m. 

Máng thu nước 

Ống dẫn 
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3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt với tổng lưu lượng khoảng 0,8 m³/ngày.đêm được 

thu gom về hệ thống xử lý nước tthải công suất 2 m3/ngày.đêm để xử lý triệt để các 

chất gây ô nhiễm có trong nước thải. 

Sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, toàn bộ nước thải đầu 

ra đạt QCVN 14:2025/BTNMT (cột A trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sau xử lý được dẫn qua ống uPVC D90 mm, sau đó chảy vào rãnh 

BTXM kích thước 60 cm x 60 cm, có nắp đậy kín. Cuối tuyến, rãnh BTXM được đấu 

nối trực tiếp với cống uPVC D300 mm và thoát ra kênh Sau Làng phía sau cơ sở. 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

+ Vị trí xả thải: Kênh Sau Làng thuộc ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104o30’, 

múi chiếu 3o): X: 1106673; Y: 574114. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là kênh Sau Làng. Đây là tuyến kênh có 

nguồn nước được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt của khu vực, do đó chất 

lượng nước thải sau xử lý phải đáp ứng tiêu chuẩn cho phép. Việc áp dụng quy chuẩn 

QCVN 14:2025/BTNMT, cột A đối với nước thải sau xử lý của cơ sở là phù hợp, bảo 

đảm an toàn môi trường và tương thích với tính chất cũng như mục đích sử dụng của 

nguồn tiếp nhận. 

Bên cạnh đó, trên đoạn kênh còn có công trình khai thác nước mặt của Nhà máy 

nước Nam Rạch Giá. Khoảng cách từ vị trí xả nước thải của cơ sở đến cửa lấy nước 

của Nhà máy nước Nam Rạch Giá cách nhau 800m đảm bảo phạm vi vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt theo quy định 

tại Điều 10 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Đồng 

thời, vị trí xả thải nằm phía dưới thượng nguồn của công trình lấy nước của Nhà máy 

nước Nam Rạch Giá, do đó việc xả thải của cơ sở sẽ không gây ảnh hưởng đến nguồn 

nước khai thác của nhà máy. 

3.1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải được trình bày của cơ sở như sau:  
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

 Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sơ bộ 

+ Nước thải từ khu vực nhà ăn: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn thường 

có hàm lượng dầu mỡ tương đối cao. Do đó, trước khi được dẫn vào hệ thống xử lý 

nước thải chung, nước thải tại khu vực này được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ. 

- Bể tách dầu mỡ có nhiệm vụ tách và giữ lại phần dầu mỡ trong nước thải 

trước khi dẫn vào hệ thống xử lý tiếp theo, nhằm tránh gây nghẹt đường ống, hư hại 

bơm và giảm tải cho quá trình xử lý sinh học phía sau. 

- Cấu tạo của bể tách mỡ được thể hiện ở hình minh họa bên dưới: 

 

Hình 3. 4. Cấu tạo bể tách dầu mỡ 

+ Thông số thiết kế của bể tách dầu mỡ như sau: 

Bể tách mỡ 

Nước thải sinh hoạt 

Thoát ra môi trường 

(Kênh Sau Làng) 

Nước thải từ nhà ăn 

uPVC D90 

Rãnh BTXM BxH 

60cm x 60cm 

Hệ thống XLNT Bể tự hoại 5 ngăn Bastaf 

uPVC D300 
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Bảng 3. 1. Thông số thiết kế bể tách dầu mỡ 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị  Giá trị 

1 Chiều dài bể L m 1,87 

2 Chiều rộng bể B m 1 

3 Chiều cao xây dựng H m 1,3 

4 Chiều cao lớp nước Hh m 1 

5 Đường kính ống dẫn nước thải D mm 50 

6 Lượng dầu cần vớt - m³/ngày.đêm 0,14 

+ Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Bể gồm 2 ngăn tách dầu và lắng 

cặn. Nước thải tràn vào ngăn thứ nhất được lưu trong khoảng thời gian nhất định để 

lắng bớt cặn rắn có trong nước thải, váng dầu trên mặt sẽ tràn vào máng thu dầu. Nước 

trong theo cửa thoát nước ở thân bể tràn vào bể thứ 2, còn váng dầu và dầu khoáng còn 

sót lại trong nước thải sẽ được tách vào máng thu thứ 2. Nước sau khi qua bể tách dầu 

mỡ sẽ được dẫn về bể tự hoại 5 ngăn BASTAF để xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn sau xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ: 

- Lượng nước thải này chủ yếu chứa hàm lượng BOD₅, COD, SS, Coliform. 

Lượng nước thải phát sinh sẽ được thu gom xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn BASTAF. 

- Chủ cơ sở đã xây dựng và sử dụng bể BASTAF để xử lý nước thải với hiệu 

suất tốt, ổn định (Hàm lượng chất lơ lửng SS đạt 75%, theo COD đạt 75 - 90%, theo 

BOD₅ đạt 71 - 85%, theo TSS đạt 75 - 95%). So với các bể tự hoại thông thường trong 

điều kiện làm việc tốt bể BASTAF có hiệu suất xử lý cao hơn gấp 2 - 3 lần, hoạt động 

ổn định ngay cả khi dao động nồng độ và lưu lượng chất thải đầu vào lớn hơn so với 

điều kiện thông thường. Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là cấu tạo đơn giản, quản lý 

dễ dàng và hiệu quả xử lý tương đối cao. 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn cải tiến (bể BASTAF) 
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Thuyết minh: 

+ Bước 1: Chất thải từ nhà vệ sinh và nước thải từ nhà ăn sau xử lý sơ bộ bằng 

bể tách mỡ được đưa tới bể chứa lớn nhất. 

+ Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai 

qua 2 đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa  

dung lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 

+ Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới 

lên trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. 

- Các chất hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hấp thụ và chuyển hóa giúp chúng 

phát triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp bóc tách riêng 2 pha là 

lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí. 

- Chuỗi phản ứng này giúp bể xử lý triệt để lượng bùn và các chất cặn bã hữu 

cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

+ Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ 

dính bám vào bề mặt các hạt vật liệu lọc sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nước, làm 

sạch nước thải. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 5 ngăn (BASTAF) sẽ tiếp 

tục được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

14:2025/BTNMT (cột A) trước khi xả ra môi trường. 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải tập trung 

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải công suất 02 m3/ngày.đêm 

của cơ sở dự kiến đầu tư xây dựng như sau: 
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Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh:  

+ Hố gom kết hợp điều hòa: Nước thải được tập trung về bể thu gom, tại đây 

có lắp đặt thiết bị lược rác thô nhằm giữ lại toàn bộ rác có kích thước lớn, thiết bị này 

giúp tăng tuổi thọ và hiệu quả xử lý nước cho các công trình đơn vị phía sau. Sau đó, 

nước thải tiếp tục được bơm sang bồn MBBR. 

+ Bồn sinh học MBBR: 

- Bồn MBBR nhiệm vụ chính là xử lý các chất hữu cơ trong nước thải. Trong 

bồn này bố trí giá thể dính bám MBBR nhằm tăng mật độ vi sinh và đảm bảo lượng vi 

sinh ổn định trong bể. Việc sử dụng vi sinh vật hiếu khí kết hợp giá thể di động trôi nổi 

trong bồn để xử lý chất ô nhiễm nhằm tăng diện tích tiếp xúc, tối ưu diện tích hoạt 

động của các vi sinh vật hiếu khí góp phần tăng hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm. Để 

đảm bảo hiệu suất xử lý thì bồn MBBR phải được cấp khí nén liên tục, hệ thống sục 

khí không chỉ có nhiệm vụ cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí đang hoạt động mà 

còn có vai trò khuấy trộn dòng nước giúp tăng cường khả năng xử lý.   

- Giá thể MBBR được làm bằng nhựa PE có diện tích tiếp xúc lớn hơn 500 

m2/m3. Do đó, hiệu suất và công suất xử lý của bồn này rất cao, vi khuẩn bám vào giá 

thể nên không thể trôi mất đi khi gặp dòng chảy lớn tránh tình trạng sốc tải. Sau khi xử 

lý sinh học, nước sẽ chảy qua bồn MBR. 

Nước trong hoàn lưu   

Bồn 

chứa 

bùn  Bùn dư   

Nước thải  

Hố gom kết hợp điều hòa 

Bồn MBBR 

Bồn MBR  

Song chắn  

rác 

 

Đường dẫn nước 

Đường dẫn 

bùn 

Đường dẫn khí  

Đường dẫn hóa chất  

Clo 

Máy 

thổi 

khí  

Nguồn tiếp nhận 

Hố thu mẫu  

Hoàn lưu bùn 
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+ Bồn MBR: Nước thải từ bồn MBBR sẽ tự chảy qua bồn MBR, tại đây các 

máy bơm áp lực sẽ bơm nước thải qua các màng MBR để lọc nước. Bùn sẽ được giữ 

lại trong bể, nước trong sẽ được dẫn qua hố thu mẫu và xả ra khu vực tiếp nhận. Đan 

xen quá trình lọc là quá trình rửa lọc liên tục, do đó hiệu xuất xử lý và tuổi thọ của 

màng luôn rất cao. Bồn MBR có thể thay thế các bể lắng, bể khử trùng, loại bỏ khâu 

lọc áp lực và góp phần giảm thiểu lượng bùn phát sinh. Do đó, ngoài việc góp phần tiết 

kiệm diện tích còn góp phần giảm chi phí đầu tư. 

+ Hố thu mẫu: Nước thải từ bồn MBR được bơm qua hố thu mẫu, đồng thời 

trong quá trình này, tiến hành châm Clo nhằm loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc 

biệt là Coliform có trong nước thải. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40-

MT:2011/BTNMT, cột A, sau đó thải ra môi trường tiếp nhận. 

+ Bồn chứa bùn: Bùn thải phát sinh tại bồn MBR sẽ được bơm qua bể chứa 

bùn, tại đây bùn sẽ lắng xuống và nước sẽ ở trên, sau đó chảy về bể gom, tiếp tục quy 

trình xử lý. Trong thời gian đầu khi vi sinh chưa ổn định được mật độ hoặc trong quá 

trình vận hành có cấy lại vi sinh thì lượng bùn lắng ở đáy bồn MBR sẽ được tuần hoàn 

về bồn MBBR. Khi bùn tại bể chứa bùn đầy bể sẽ bơm đi xử lý đúng quy định.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT 
Hạng 

mục 

Ký 

hiệu 

Vật 

liệu 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Sâu 

(m) 

Số 

lượng 

Thể 

tích 

chứa 

nước 

(m3) 

Tổng 

thể 

tích 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

(h) 

1 

Hố gom 

kết hợp 

điều hòa 

TK01 

Tường 

gạch 

chống 

thấm 

1,0 0,8 1,0 1 0,4 0,8 4,8 

2 
Bồn 

MBBR 
TK02 

Bồn 

nhựa 
1,28 1,82 1 1,95 2,34 23,5 

3 
Bồn 

MBR 
TK03 

Bồn 

nhựa 
1,28 1,82 1 2,34 2,34 23,5 

4 

Bồn 

chứa 

bùn 

TK04 
Bồn 

nhựa 
0,785 0,9 1 0,29 0,44 - 

Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3. 3. Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Máy móc, thiết bị Xuất xứ Đon vị tính Số lượng 

1 Bồn nhựa: 

+ Thể tích: 2.000 lít. 

Việt Nam cái 2 
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2 Bồn nhựa: 

+ Thể tích: 300 lít. 

Việt Nam cái 2 

 

 

3 

Bơm nước thải chìm: 

+ Hãng sản xuất: Evak. 

+ Công suất: 1/3HP/220V/50Hz. 

+ Lưu lượng: 8,4 m³/h. 

+ Cột áp: 4,5m. 

 

 

Đài Loan 

 

 

cái 

 

 

4 

 

 

 

4 

Đĩa phân phối khí tinh: 

+ Hãng sản xuất: Jager. 

+ Lưu lượng: 30-100lkk/phút. 

+ Đường kính ngoài: 268mm. 

+ Đầu kết nối ống: 3/4". 

+ Thân, vành đĩa: PP. 

+Màng đĩa: EPDM. 

 

 

 

Đức 

 

 

 

cái 

 

 

 

4 

 

5 

Giá thể di động: 

+ Vật liệu: Nhựa PE. 

+ Diện tích tiếp xúc: >500m2/m3. 

 

Việt Nam 

 

m3 

 

0,5 

 

6 

Máy thổi khí: 

+ Công suất: 1,1kW/220V/50Hz. 

+ Lưu lượng khí: 2,6 m3kk/phút. 

+ Cột áp tối đa: 1,9 m. 

 

Đài Loan 

 

Máy 

 

2 

 

 

7 

Bơm áp lực: 

+ Công suất (HP): 1HP/220v. 

+ Lưu lượng max: 6,3 m3/h. 

+ Cột áp: 20 m. 

+ Đường kính hút - xả: 34 - 34mm. 

 

 

Đài Loan 

 

 

Cái 

 

 

2 

 

8 

Màng lọc sinh học MBR: 

+ Kích thước lỗ màng: 0,03 µm. 

+ Kích thước (H x L x W): 1000 x 480 x 

25 mm. 

+ Vật liệu: PVDF. 

 

Nhật Bản 

 

Tấm 

 

2 

 

9 

Van điện điều khiển tự động: 

+ Kích thước: D34. 

+ Kiểu: Thường đóng/thường mở. 

 

Trung Quốc 

 

Cái 

 

4 

 

10 

Đồng hồ đo lưu lượng: 

+ Kiểu kết nối: nối ren; 

+ Đường kính: DN25; 

+ Nhãn hiệu: Komax. 

 

Đài Loan 

 

Cái 

 

1 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Trong quá trình hoạt động, các phương án phù hợp nhất được áp dụng nhằm 
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khống chế và giảm thiểu tác động do các nguồn gây ô nhiễm phát sinh. Các giải pháp 

khống chế ô nhiễm tại nguồn được thực hiện như sau: 

 + Khu vực nhà xưởng của cơ sở được thiết kế với khả năng lưu thông không khí 

và ánh sáng tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của công nhân 

viên với hệ thống thông gió và các ô tole nhựa composite lấy sáng trên tầng mái cùng 

các cửa sổ bố trí bên trái xưởng. 

 + Hệ thống phun nước dập bụi: Cơ sở bố trí hệ thống phun nước bằng các 

đường ống uPVC D34 mm với các đầu phun đặt tại khu vực máy cắt nhằm tăng độ ẩm 

không khí và giảm bụi phát sinh trong quá trình sơ chế chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. Lượng nước sử dụng cho hoạt động phun giảm bụi được ước tính khoảng 0,2 

m³/ngày, phù hợp với thời gian vận hành kéo dài 15 giờ/ngày và nhu cầu kiểm soát bụi 

liên tục tại khu vực sản xuất. 

 + Các biện pháp giảm phát tán bụi, khí thải từ phương tiện giao thông được chủ 

cơ sở áp dụng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung 

quanh, bao gồm: 

 - Quy định tốc độ ra vào cổng: Các phương tiện giao thông vận tải khi di 

chuyển trong khuôn viên cơ sở phải giảm tốc độ xuống dưới 10 km/giờ. 

 - Bê tông hóa sân khuôn viên nhà xưởng và nơi tiếp nhận nguyên liệu và 

thường xuyên vệ sinh hạn chế bụi phát tán. 

 - Tắt máy các phương tiện không cần thiết khi đỗ tại khu vực nhà xưởng để hạn 

chế phát sinh khí thải và tiếng ồn. 

Ngoài ra, để giảm thiểu bụi phát sinh từ công đoạn băm cắt, chủ cơ sở dự kiến 

bố trí hệ lọc bụi công suất 17.000 m3/h, cụ thể như sau: 
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Hình 3. 7. Mô hình hệ lọc bụi của cơ sở 

(Chi tiết hệ lọc bụi tại bản vẽ đính kèm phụ lục báo cáo) 

Sơ đồ quy trình công nghệ: 
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Hình 3. 8. Sơ đồ công nghệ hệ lọc bụi 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom thông qua hệ thống chụp 

hút và đường ống dẫn, sau đó được đưa vào hệ thống xử lý bụi trung tâm bằng quạt hút 

tạo áp suất âm. 

Dòng khí thải đầu tiên đi qua cyclone tách bụi thô. Tại đây, dưới tác dụng của 

lực ly tâm, các hạt bụi có kích thước lớn và khối lượng riêng cao được tách ra khỏi 

dòng khí và rơi xuống phễu chứa bụi phía dưới. Phần bụi thô này được thu gom định 

kỳ qua van xả để xử lý theo quy định. 

Sau khi qua cyclone, dòng khí tiếp tục được dẫn vào buồng lọc túi vải 

(baghouse) để xử lý bụi mịn. Tại buồng lọc, khí thải đi từ ngoài vào trong các túi lọc. 

Các hạt bụi mịn bị giữ lại trên bề mặt túi lọc, trong khi khí sạch đi xuyên qua lớp vải 

lọc và được thu vào khoang sạch phía trên. Hệ thống được trang bị cơ chế giũ bụi tự 

động (xung khí nén hoặc rung cơ học) nhằm làm bong lớp bụi bám trên bề mặt túi, 

Nguồn phát sinh bụi 

Chụp hút + Ống dẫn khí 

Cyclone tách bụi thô 

Buồng lọc túi vải 

Quạt hút 

Ống khói 

Khí sạch đạt QCVN 

19:2024/BTNMT  

Bụi thô → Phễu chứa → Thu gom/xử lý 

Bụi mịn → Phễu chứa → Thu gom/xử lý 
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giúp duy trì hiệu suất lọc và giảm tổn thất áp suất. Bụi sau khi giũ rơi xuống phễu chứa 

và được xả định kỳ. 

Dòng khí sau khi được xử lý qua buồng lọc túi vải sẽ được quạt hút vận chuyển 

qua hệ thống ống dẫn và thải ra môi trường thông qua ống khói có đường kính khoảng 

Ø400 mm. Quạt hút đóng vai trò duy trì lưu lượng ổn định (khoảng 17.000 m³/h) và 

đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động trong điều kiện kín, tránh phát tán bụi ra môi 

trường xung quanh. 

Toàn bộ hệ thống được lắp đặt trên khung thép, có sàn thao tác và cầu thang 

phục vụ vận hành, bảo trì. Phễu chứa bụi được thiết kế dạng chóp nhằm tăng hiệu quả 

thu gom và hạn chế tích tụ bụi. Ngoài ra, hệ thống có thể được trang bị các thiết bị 

giám sát như đồng hồ chênh áp để theo dõi tình trạng hoạt động của túi lọc. 

Nhờ kết hợp giữa cyclone và lọc túi vải, hệ thống đạt hiệu suất xử lý cao, có 

khả năng loại bỏ cả bụi thô và bụi mịn, đảm bảo nồng độ bụi sau xử lý đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi xả thải ra môi trường. 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của hệ lọc bụi 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

 Rác thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở chủ yếu từ khu vực nhà ăn, bao gồm các 

loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, vỏ lon kim loại, thủy tinh, thực phẩm, rau quả hư, 

giấy và bìa hồ sơ,... Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 18 

kg/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD - định mức phát sinh rác thải tại khu vực vào 

khoảng 0,9 kg/người.ngày.đêm). Trong tổng lượng chất thải này, rác hữu cơ chiếm 

trên 70%, chủ yếu đến từ hoạt động chế biến và tiêu thụ thực phẩm của công nhân.

 Nhằm giảm thiểu rác sinh hoạt và quản lý tốt lượng rác phát sinh, cơ sở tổ chức 

quy trình quản lý, xử lý chất thải rắn như sau: 

 + Phân loại chất thải rắn tại nguồn: Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo 

đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương. 

TT Hạng mục Thông số 

1 Kích thước tổng thể Chiều cao: 7.130 mm 

Chiều dài: 2.880 mm 

Chiều rộng: 2.770 mm 

2 Kích thước buồng lọc Chiều rộng buồng lọc: 1.880 mm 

Chiều cao thân buồng lọc: 3000 mm 

Chiều cao phễu + chân đỡ: 3300 mm  

Chiều cao lan can + sàn thao tác: 500 

mm 

3 Kích thước hệ thống ống dẫn khí Đường kính ống dẫn khí chính: Ø 400 

mm 

Đường kính ống khói: Ø 400 mm 

4 Quạt hút Công suất: 17.000 m3/h 
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 + Thu gom chất thải: 

- Bố trí 03 thùng rác loại 120 L và dán nhãn phân loại theo quy định (Chất thải 

rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt 

khác). 

 - Tần suất thu gom: Công tác thu gom được thực hiện ít nhất 01 lần/ngày, hoặc 

thường xuyên hơn khi cần thiết. 

 + Xử lý chất thải rắn: 

- Chất thải thực phẩm: thu gom, lưu chứa trong thùng chứa phối trộn giảm ẩm 

và băm cắt làm nhiên liệu thay thế. 

- Chất thải rắn khả năng tái sử dụng, tái chế: thu gom, lưu chứa trong bao và 

bàn giao cho các đơn vị có chức năng tái chế. 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Được đưa vào máy cắt và sơ chế cùng với chất 

thải rắn nguyên liệu đầu vào của nhà máy.  

 

Hình 3. 9. Thùng chứa rác thải sinh hoạt 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

+ Chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của cơ sở được thu gom, phân 

loại riêng với chất thải rắn sinh hoạt. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt 

động của cơ sở gồm: Bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dầu nhớt cặn 

thải, hộp mực in thải, bao bì thải,… 

Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở trong năm 2024 ghi nhận theo chứng từ 
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thu gom được trình bày chi tiết trong Bảng sau: 

Bảng 3. 5. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 Rắn 2 

Do khối 

lượng phát 

sinh ít, chưa 

đủ chuyến 

thu gom nên 

phải lưu kho 

và chờ đơn 

vị thu gom 

lên lịch kết 

hợp cùng 

các đơn vị 

khác trong 

khu vực 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 Rắn 35 

3 Dầu nhớt cặn thải 17 02 04 Lỏng 85 

4 Hộp mực in văn phòng 08 02 04 Rắn 5 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 15 

6 Bao bì cứng thải 18 01 04 Rắn 20 

7 Ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 0 

Tổng cộng 162 - 

+ Chủ cơ sở trang bị phương tiện thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại có nắp đậy 

kín, đúng theo quy định. Toàn bộ CTNH phát sinh sẽ được thu gom, lưu chứa trong 

kho chứa CTNH có diện tích 4m², bố trí trong khu vực nhà xưởng, đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật và an toàn. Trong kho bố trí 02 thùng sắt 220 L, 03 thùng nhựa 80 L và 03 thùng 

nhựa 40 L, cụ thể như sau: 

- Dầu nhớt cặn thải (mã CTNH 17 02 04): Bố trí 02 thùng sắt 220 L, có nắp đậy 

kín, dán nhãn CTNH. 

- Giẻ lau dính dầu nhớt (mã CTNH 18 02 01): Bố trí 01 thùng nhựa composite 

40 L, có nắp đậy kín, dán nhãn CTNH. 

- Bình ắc quy thải (mã CTNH 19 06 01): Bố trí 01 thùng nhựa 80L, có nắp đậy 

kín, dán nhãn CTNH. 

- Bóng đèn huỳnh quang thải (mã CTNH 16 01 06): Bố trí 01 thùng nhựa 80 L, 

có nắp đậy kín, dán nhãn CTNH. 

- Bao bì mềm thải (mã CTNH 18 01 01): Bố trí 01 thùng nhựa 80 L, có nắp đậy 

kín, có dán nhãn CTNH. 

- Bao bì cứng thải (mã CTNH 18 01 04): Bố trí 01 thùng nhựa 40 L, có nắp đậy 

kín, có dán nhãn CTNH. 

- Hộp mực in văn phòng (mã CTNH 08 02 04): Bố trí 01 thùng nhựa 40 L, có 

nắp đậy kín, có dán nhãn CTNH. 

+ Kho lưu chứa CTNH có cửa khóa kín, dán nhãn cảnh báo theo quy định. Kết 
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cấu kho đảm bảo an toàn, bao gồm: 

- Nền bê tông xi măng M100, có gờ cao 20cm, đảm bảo không bị ngập lụt, 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH được thiết kế chống thấm, đảm bảo kín 

khít, không rạn nứt, bằng vật liệu có khả năng chịu ăn mòn, không phản ứng hóa học 

với CTNH, có độ bền chịu tải cao. 

- Kết cấu nhà tiền chế với mái và vách ngăn bằng tole kẽm 3 dem, có khả năng 

che chắn nắng, mưa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ khu vực lưu 

giữ CTNH. 

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải số 000491/2023/CGQ ngày 

01/7/2024 với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý để thu gom, vận chuyển xử lý 

CTNH theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 với tần suất 

thu gom 01 lần/năm (hợp đồng thu gom CTNH đính kèm ở phần Phụ lục). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau đây nhằm giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

phát sinh từ quá trình vận hành của các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất: 

+ Tất cả các phương tiện cơ giới không được bóp còi khi di chuyển trong khu 

vực nhà xưởng. 

+ Không sử dụng các máy móc, thiết bị cũ, kém chất lượng có khả năng phát 

sinh tiếng ồn lớn trong quá trình hoạt động. 

+ Thời gian vận hành máy móc, thiết bị là 15 giờ/ngày, trong thời gian ngừng 

hoạt động, công nhân thực hiện bôi trơi, bảo dưỡng thường xuyên nhằm duy trì hoạt 

động ổn định và hạn chế rung ồn trong suốt quá trình sản xuất.  

3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa và ứng phó kịp thời các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, cơ sở triển 

khai các biện pháp sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, việc lắp đặt sử dụng các thiết bị điện 

phải đúng tiêu chuẩn ngành điện, nhằm đề phòng sự cố quá tải, chập mạch điện gây ra 

cháy nổ. 

+ Tập huấn công nhân viên các trường hợp sự cố cháy nổ có thể xảy ra và bịên 

pháp khắc phục cụ thể cho từng sự cố. 

+ Cơ sở trang bị 08 bình bột chữa cháy ABC loại 8kg, 04 bình bột chữa cháy 

ABC loại 6kg, 04 bình khí chữa cháy CO2 loại 5kg, 02 bình chữa cháy bột ABC tự 

động kích hoạt loại treo 6kg, được bố trí tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy sử dụng. 

+ Bố trí cụm bơm chữa cháy và bể nước chữa cháy:  

- Cụm bơm được đặt tại phòng bơm, gồm 02 máy bơm chữa cháy (01 máy bơm 
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chữa cháy động cơ điện, 01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel và 01 bơm bù áp), cụ 

thể: Máy bơm chữa cháy động cơ điện, máy bơm chữa cháy động cơ diesel có cùng 

thông số kỹ thuật Q = 170-325m³/h, H = 90-65m.c.n và 01 bơm chữa cháy bù áp động 

cơ điện có thông số Q = 5-11m³/h, H = 114-80m.  

- 01 hồ chứa nước thể tích 100m3 dùng để cấp nước cho hệ thống chữa cháy 

bằng nước. 

+ Cơ sở đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

thuộc Công an tỉnh An Giang kiểm tra nghiệm thu về công trình PCCC của cơ sở tại 

Biên bản ngày 12/8/2025 (biên bản đính kèm phụ lục báo cáo) và chấp thuận kết quả 

nghiệm thu về PCCC tại Văn bản số 21/NT-PCCC ngày 18/8/2025 (văn bản đính kèm 

phụ lục báo cáo). 
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Hình 3. 10. Ảnh một số trang bị về PCCC tại cơ sở 

 Biện pháp ứng phó khi có sự cố với hệ thống xử lý nước thải 

+ Biện pháp phòng ngừa: 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị, sổ nhật ký vận hành để theo dõi 

sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý định kỳ nếu cần nhằm 

đánh giá hoạt động của hệ thống xử lý. 

+ Biện pháp xử lý: Vận hành hệ thống xử lý nước thải trong thời gian dài có 

thể phát sinh một số sự cố hỏng hóc kỹ thuật, do rò rỉ hóa chất xử lý, do hiệu suất xử 

lý không đảm bảo dẫn đến hiệu quả xử lý các chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Khi xảy ra sự 

cố đối với hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án sẽ thực hiện các phương án khắc phục 

và giảm thiểu các tác động có hại tới môi trường: 

- Tạm dừng hệ thống xử lý chất thải để khắc phục sự cố. 

- Thực hiện các hành động xử lý tạm thời, cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải cần thời gian khắc phục dài thì chủ 

cơ sở có biện pháp xử lý nước thải tạm thời: 

- Ngưng hoạt động cơ sở đối với trường hợp không thể thực hiện theo các phương 

án trên. 

Ngoài ra, để giảm thiểu, khắc phục những sự cố có thể xảy ra đối với từng công 

đoạn, máy móc, thiết bị chủ cơ sở thực hiện thêm các biện pháp cụ thể như sau: 

+ Bơm ngưng hoạt động:  

- Kiểm tra chốt dầu có bị lỏng hay hư hỏng không hoặc định vị và thay thế phốt 

cơ khí/vòng đệm đã hỏng. 

- Kiểm tra và loại bỏ các vật gây trở ngại. 

- Kiểm tra độ hở giữu cánh bơm và tấm đáy (bottom plate), điều chỉnh khi cần thiết. 

- Thay mới khi cần thiết. 

+ Máy thổi khí ngưng hoạt động: 

- Kiểm tra nguồn điện, cáp điện. 

- Trường hợp dây đai trượt hoặc hỏng: điều chỉnh lại độ căng của dây, thay thế 

dây đai nếu dây bị nhiễm bẩn bởi dầu,… 

- Liên hệ kịp thời kỹ thuật sửa chữa, thay mới khi cần thiết. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố của dây chuyền sản xuất 
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+ Khi phát hiện dây chuyền sản xuất gặp sự cố ngừng ngay việc sản xuất. Thay 

thế các bộ phận hỏng và xử lý lỗi ngay lập tức. 

+ Tuân thủ đúng các khoảng thời gian bảo trì quy định. Thực hiện các bước bảo 

trì như sau: 

- Đảm bảo máy không còn nạp liệu. 

- Cho máy chạy đến khi phễu/băng tải rỗng hoàn toàn. 

- Đảm bảo máy không còn vật liệu. 

- Chuyển công tắc chính sang “OFF”. 

- Khóa công tắc để tránh khởi động trái phép. 

- Đảm bảo các bộ phận đã nguội về nhiệt độ phòng 

+ Giữ toàn bộ máy sạch sẽ - bụi bẩn quá mức có thể gây sự cố. 

+ Thực hiện tất cả các bước vận hành theo đúng thứ tự trong tài liệu hướng dẫn. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố về điện, từ trường 

+ Cơ sở sử dụng các thiết bị điện, máy móc đã được kiểm tra và chứng nhận an 

toàn kỹ thuật, đảm bảo tình trạng hoạt động ổn định, không rò rỉ điện hay phát sinh 

bức xạ điện từ vượt giới hạn cho phép.  

+ Các thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng và thay thế linh kiện định kỳ theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, an toàn điện và hạn chế ảnh 

hưởng của từ trường đến người lao động và môi trường xung quanh. 

 Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hệ lọc bụi 

+ Vận hành đúng theo quy trình, kiểm soát tải bụi đầu vào tránh quá công suất 

thiết kế. 

+ Thực hiện bảo trì định kỳ (kiểm tra, thay túi lọc, vệ sinh cyclone, phễu chứa 

bụi tránh tích tụ,…) 

+ Để hạn chế nguy cơ cháy nổ khi vận hành hệ lọc bụi, cơ sở ban hành quy định 

cấm nguồn lửa gần khu vực hệ lọc bụi. 

+ Sự cố rò rỉ bụi: Tiến hành kiểm tra túi lọc, mặt bích, cửa thăm và thay túi mới 

nếu xảy ra hiện tượng rách, siết chặt các điểm hở. 

+ Trường hợp hỏng quạt hút: Thực hiện dừng toàn bộ hệ thống phát sinh bụi, kiểm 

tra motor, dây curoa, ô bi,… khắc phục ngay sự cố và có phương án xử lý phù hợp. 

3.7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của hoạt động vận chuyển đến tình hình giao thông 

trong khu vực, cơ sở triển khai các biện pháp quản lý sau: 

+ Sử dụng các loại nhiên liệu sạch, có hàm lượng lưu huỳnh (S) thấp, như dầu 

DO 0,05%, nhằm giảm phát thải khí ô nhiễm 

+ Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, tránh tập trung quá nhiều phương tiện hoạt 
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động cùng thời điểm, góp phần giảm thiểu ùn tắc, bụi và khí thải.  

+ Tắt động cơ phương tiện khi dừng chờ hoặc không tải, hạn chế tiêu hao nhiên 

liệu và phát sinh khí thải không cần thiết. 

+ Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân và lái xe trong việc 

chấp hành nghiêm các quy định về an toàn và trật tự giao thông. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Theo Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), 

Công ty TNHH Thảo Long Vân được phép hoạt động cơ sở “Nhà máy bằm, cắt vải 

vụn, bavia, đế giày” với công suất 150 tấn/ngày và các yêu cầu bảo vệ môi trường kèm 

theo. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế, một số nội dung của cơ sở đã phát 

sinh sự thay đổi nhằm phù hợp hơn với điều kiện sản xuất, hiện trạng mặt bằng, nhu 

cầu thị trường và công nghệ đang áp dụng. Các thay đổi này không làm thay đổi bản 

chất loại hình sản xuất, không làm phát sinh thêm nước thải công nghiệp, đồng thời 

vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Các nội dung 

điều chỉnh, thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng 3. 6. Nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

TT Nội dung 
Phương án đề  xuất trong 

GPMT đã được cấp 

Phương án điều chỉnh, thay 

đổi 

1 Tên cơ sở 
“Nhà máy bằm, cắt vải vụn, 

bavia, đế giày”  

Đổi tên thành “Nhà máy sơ chế 

Chất thải rắn” 

2 Diện tích 1.500 m2 3.017 m2 

3 
Công suất hoạt 

động 

Công suất thiết kế: 150 

tấn/ngày 

Tăng công suất lên 250 

tấn/ngày bằng cách bố trí thêm 

01 máy băm cắt 

4 
Nguyên liệu 

đầu vào 

Chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

Bổ sung thêm chất thải rắn sinh 

hoạt đã qua phân loại, rác thải 

cồng kềnh từ các hộ dân 

5 
Dây chuyền và 

thiết bị 

02 dây chuyền băm - cắt; 2 

máy bằm cắt có cùng công 

suất 6 tấn/h 

Bổ sung thêm 01 máy băm cắt 

công suất 4 tấn/h và thiết kế 

thành 01 dây chuyền sản xuất 

6 
Quy trình công 

nghệ sản xuất 

Kiểm tra và tiếp nhận chất 

thải rắn đầu vào → Phân 

loại và phối trộn → Máy cắt 

thô sơ cấp → Máy cắt 1 cấp 

→ Sàn phân loại → Máy cắt 

tinh số 1 → Máy cắt tinh số 

2 → Vận chuyển - đánh 

Tiếp nhận , lấy mẫu → Phối 

trộn → Băm cắt→ Sàn phân 

loại → Bốc hàng lên xe chuyển 

giao cho nhà máy xi măng. 
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TT Nội dung 
Phương án đề  xuất trong 

GPMT đã được cấp 

Phương án điều chỉnh, thay 

đổi 

đống - đồng nhất sản phẩm 

→ Xuất hàng 

7 
Nhu cầu sử 

dụng nước 

Theo định mức QCVN 

01:2021/BXD là 0,8 

m³/ngày cho 20 công nhân 

và 0,1 m3/ngày cho phun 

giảm bụi 

Nhu cầu thực tế, lượng nước sử 

dụng trung bình là 01 m³/ngày, 

gồm 0,8 m³/ngày cho sinh hoạt 

+ 0,2 m³/ngày cho phun giảm 

bụi  

8 
Công trình xử 

lý nước thải 

Bể tự hoại 5 ngăn BASTAF 

xử lý nước thải sinh hoạt. 

Bố trí thêm 1 hệ thống xử lý 

nước thải với công suất 2 

m3/ngày để xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt. 

9 
Nguồn phát 

sinh chất thải 
Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt và bụi quá 

trình băm cắt 

10 
Hệ thống xử lý 

bụi 
- Hệ lọc bụi 17.000m3/h 

→ Các nội dung điều chỉnh của cơ sở chủ yếu nhằm cập nhật, hoàn thiện hồ sơ 

và điều chỉnh công suất sơ chế chất thải theo nhu cầu thực tế. Việc tăng công suất góp 

phần nâng cao hiệu quả thu gom – sơ chế chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải rắn sinh hoạt và rác thải cồng kềnh từ các hộ dân, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và 

phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của địa phương. Bên cạnh đó,  

những thay đổi về công trình xử lý chất thải như bổ sung hệ thống xử lý nước thải, hệ 

lọc bụi góp phần hạn chế gây tác động xấu đến môi trường. Đồng thời, căn cứ theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản thi hành dưới luật, cơ sở có 

trách nhiệm đầu tư, nâng cấp công trình xử lý chất thải nhằm đảm bảo các dòng thải 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra môi trường. Do đó, việc đầu tư bổ 

sung hệ thống xử lý nước thải và hệ lọc bụi là cần thiết và phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

+ Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải từ hoạt động của công nhân viên. 

+ Dòng nước thải: 01 dòng. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn được dẫn thoát 

ra nguồn tiếp nhận là Kênh Sau Làng. 

+ Lưu lượng xả nước thải xin cấp phép: 2 m3/ngày.đêm (theo công suất hệ 

thống xử lý nước thải). 

+ Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí xả nước thải: tại ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Tọa độ 

vị trí điểm xả nước thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi chiếu 

3o): X = 1106673; Y = 574114. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Sau Làng. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung: 

Bảng 3. 7. Thông số các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(cột A, Bảng 2) 

1 pH - 5 – 9 

2 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC) mg/L ≤ 25 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L ≤ 50 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L ≤ 30 

5 Amoni (N-NH4
+), tính theo N mg/L ≤ 4,0 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 20 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/L ≤ 2,5 

8 Tổng Coliform  MPN/100mL ≤ 3.000 

9 Sunfua (S2-) mg/L ≤ 0,2 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/L ≤ 10 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/L ≤ 3,0 

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

+ Nguồn phát sinh khí thải: Bụi từ quá trình sản xuất ở công đoạn băm, cắt. 

+ Dòng khí thải: 01 dòng. Bụi thải sau xử lý của hệ thống lọc. 

+ Lưu lượng xả khí thải tối đa: 17.000 m3/h. 
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+ Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải: tại ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Tọa độ vị 

trí điểm xả khí thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi chiếu 3o): X 

= 1106725; Y = 574115. 

- Phương thức xả thải: Tự thoát thông qua ống thải. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp: 

Bảng 3. 8. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT  

cột C, Bảng 2 

1 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 100 

2 Lưu lượng m3/h - 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình vận hành của các 

máy móc, thiết bị tại khu vực sản xuất của cơ sở. 

- Vị trí phát sinh: tại ấp Phước Ninh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Tọa độ vị 

trí phát sinh (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi chiếu 3o): X = 

1106763; Y = 574136. 

+ Giá trị giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: 

Bảng 3. 9. Giới hạn đối với tiếng ồn 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày 

(6h00 - trước 18h00) 

(dBA) 

Tối 

(18h00 - trước 22h00) 

(dBA) 

Đêm 

(22h00 - trước 6h00) 

(dBA) 

Khu vực E 70 65 60 

+ Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: 

Bảng 3. 10. Giới hạn đối với độ rung 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày 

(6h00 - trước 22h00) (dB) 

Đêm 

(22h00 - trước 06h00) (dB) 

Khu vực D 70 65 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN        

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

 Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở được tóm tắt như sau: 

Bảng 5. 1. Tóm tắt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở 

TT 
Công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 
Chi tiết số lượng, công nghệ xử lý 

1 
Giám sát môi trường 

định kỳ 

+ Giám sát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải nguy hại phát sinh. 

+ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng 

năm gửi cơ quan phụ trách. 

2 
Công trình xử lý nước 

thải  

+ Bố trí 01 bể tự hoại 5 ngăn BASTAF, thể tích 

khoảng 6,8 m³, thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt phát sinh, sau đó dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải. 

+ Chủ cơ sở sẽ lắp đặt thêm 1 hệ thống xử lý nước 

thải với công suất 2 m3/ngày để xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt. Nước thải sau xử lý đạt yêu cầu theo 

QCVN 14:2025/BTNMT (F ≤ 2.000, cột A) trước 

khi xả vào kênh Sau Làng. 

Quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → 

Bồn MBBR → Bồn MBR → Hố thu mẫu → Nguồn 

tiếp nhận. 

3 
Biện pháp kiểm soát 

bụi, khí thải, mùi 

+ Thiết kế nhà xưởng thông gió tự nhiên kết hợp ô 

lấy sáng và cửa sổ, giúp giảm tích tụ bụi và mùi. 

+ Sử dụng quạt công nghiệp để hỗ trợ trao đổi khí. 

+ Lắp đặt hệ thống phun nước uPVC D34 mm tại 

khu vực máy cắt, sử dụng khoảng 0,2 m³/ngày để 

giảm bụi trong suốt thời gian vận hành. 

+ Kiểm soát bụi và khí thải từ các phương tiện cơ 

giới: Quy định tốc độ < 10 km/giờ trong khuôn 

viên; Tắt máy phương tiện khi dừng đỗ để giảm khí 

thải và tiếng ồn. 

+ Chủ cơ sở sẽ lắp đặt thêm hệ lọc bụi để thu 

gom toàn bộ bụi phát sinh từ công đoạn băm 

cắt. 

4 Chất thải rắn sinh hoạt + Phân loại chất thải rắn tại nguồn: Thực hiện 
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TT 
Công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 
Chi tiết số lượng, công nghệ xử lý 

phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương. 

+ Thu gom chất thải: 

- Bố trí 03 thùng rác loại 120L và dán nhãn phân 

loại theo quy định (Chất thải rắn có khả năng tái sử 

dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn 

sinh hoạt khác). 

- Tần suất thu gom: Công tác thu gom được thực 

hiện ít nhất 01 lần/ngày, hoặc thường xuyên hơn khi 

cần thiết. 

+ Xử lý chất thải rắn: 

- Chất thải thực phẩm: thu gom, lưu chứa trong 

thùng chứa và tận dụng cho các hộ dân chăn nuôi 

trong khu vực. 

- Chất thải rắn khả năng tái sử dụng, tái chế: thu 

gom, lưu chứa trong bao và bàn giao cho các đơn vị 

thu mua trong địa bàn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Được đưa vào máy 

cắt và sơ chế cùng với chất thải rắn nguyên liệu đầu 

vào của nhà máy.  

5 Chất thải nguy hại 

+ Bố trí  kho chứa CTNH diện tích 4m2 để lưu chứa 

toàn bộ CTNH phát sinh. 

+ Trang bị 02 thùng sắt 220 L, 03 thùng nhựa 80 L 

và 03 thùng nhựa 40 L có dán nhãn và nắp đậy kín 

để lưu chứa CTNH. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển xử lý với tần suất 01 lần/năm. 

 Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm 

quyền 

Trong suốt quá trình hoạt động, cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường. Cơ sở không phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến môi 

trường và chủ cơ sở không phải gửi văn bản báo cáo hoặc thông tin phản ánh nào đến 

cơ quan có thẩm quyền ngoài các báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo 

quy định. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

 Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải xả ra ngoài 

môi trường 

+ Trước đây, nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ hoạt 
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động của công nhân viên. Toàn bộ lượng nước thải được thu gom và xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 5 ngăn BASTAF. Cơ sở dự kiến lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý nước thải 

với công suất 2 m³/ngày để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt trước khi xả 

ra môi trường tiếp nhận. 

+ Tổng lưu lượng xả nước thải năm 2024 là 233,6m3, năm 2025 là 211.7 m3. 

Sau khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m³/ngày, toàn bộ nước 

thải sinh hoạt sẽ được xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (F ≤ 2.000, cột A) trước khi 

xả vào nguồn tiếp nhận. 

 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Theo quy định tại Điều 97 và phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung tại bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP  

ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 cơ sở không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

 Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục 

Trong quá trình hoạt động, hệ thống bể tự hoại 5 ngăn BASTAF được sử dụng 

để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở và không ghi nhận sự cố hay hư hỏng gây 

ảnh hưởng đến môi trường. Chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của 

bể, hệ thống ống dẫn và các hạng mục thu gom nước thải để kịp thời phát hiện và 

phòng ngừa rủi ro.  

 Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải hiện hữu của cơ sở là bể tự hoại 5 ngăn BASTAF 

dùng để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của công nhân. Đây là công trình xử lý đơn 

giản, vận hành theo nguyên lý lắng - phân hủy kỵ khí, không có thiết bị cơ khí phức 

tạp. Do đó, hoạt động duy tu, bảo dưỡng chủ yếu bao gồm: 

+ Kiểm tra định kỳ tình trạng bể, nắp bể, đường ống vào - ra nhằm phát hiện rò 

rỉ, tắc nghẽn hoặc hư hỏng. 

+ Hút bùn định kỳ theo hướng dẫn kỹ thuật (khoảng 2 - 3 năm/lần tùy theo mức 

độ sử dụng và lượng bùn tích tụ). 

+ Vệ sinh và trám vá các vị trí bị nứt, bong tróc hoặc xuống cấp tại thành bểm 

nắp bể để bảo đảm khả năng chống thấm và độ bền kết cấu. 

+ Sửa chữa hoặc thay thế các đoạn ống, khớp nối bị hư hỏng nhằm duy trì khả 

năng thu gom - dẫn nước ổn định.  

Do bể tự hoại không có các thiết bị như máy bơm, máy thổi khí hay tủ điện điều 

khiển, nên không phát sinh công tác bảo dưỡng cơ điện. 

Trong thời gian tới, cơ sở sẽ lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý nước thải công suất 

2 m³/ngày để xử lý triệt để toàn bộ nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường, góp 
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phần nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả trong quản lý nước thải. Thời gian dự kiến 

sẽ tiến hành lắp trong tháng 7 năm 2026. 

 Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt của 20 công nhân, 

với lưu lượng nhỏ (0,8 m³/ngày.đêm) và thành phần ô nhiễm đặc trưng của nước thải 

sinh hoạt. Công trình xử lý hiện hữu là bể tự hoại 5 ngăn BASTAF, vận hành theo 

nguyên lý lắng và phân hủy kỵ khí, phù hợp với lưu lượng phát sinh nhỏ.  

Trong quá trình vận hành, bể tự hoại hoạt động ổn định, không phát sinh sự cố, 

đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường. Công trình 

không sử dụng thiết bị cơ khí phức tạp nên chi phí vận hành thấp, dễ bảo trì. Việc hút 

bùn định kỳ, kiểm tra ống dẫn và trám vá các vị trí xuống cấp giúp duy trì hiệu quả xử 

lý ổn định trong thời gian dài. 

Với lưu lượng xả thải nhỏ, thành phần ô nhiễm thấp và giải pháp bổ sung hệ 

thống xử lý nước thải công suất 2 m³/ngày để xử lý triệt để toàn bộ nước thải sinh 

hoạt, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở được đánh giá phù hợp, an toàn và đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời không gây ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp nhận của nguồn nước kênh Sau Làng. 

Công trình không yêu cầu thiết bị cơ khí, chi phí vận hành thấp và dễ dàng bảo 

trì. Việc duy trì hút bùn định kỳ, kiểm tra ống dẫn và trám vá các vị trí xuống cấp giúp 

đảm bảo hiệu quả xử lý lâu dài. Với lưu lượng xả thải thấp hơn nhiều so với khả năng 

tiếp nhận của nguồn nước kênh Sau Làng, hệ thống xử lý của cơ sở được đánh giá phù 

hợp, an toàn và đáp ứng yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Trước đây cơ sở không có công trình xử lý bụi, khí thải do công suất hoạt động 

trước đây tương đối ít và nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo về điều kiện ẩm, trong 

quá trình sản xuất gần như không phát sinh bụi. Tuy nhiên, nhằm để đáp ứng nhu cầu 

thực tế thì cơ sở dự kiến sẽ nâng công suất sản xuất lên 250 tấn/ngày. Nhận thấy, việc 

bảo vệ môi trường không khí hiện nay rất cần thiết và để thực hiện tốt các quy định về 

bảo vệ môi trường, chủ cơ sở dự kiến sẽ đầu tư hệ lọc bụi công suất 17.000 m3/h để 

thu gom toàn bộ bụi phát sinh từ công đoạn băm cắt. Thời gian dự kiến sẽ tiến hành 

lắp đặt trong tháng 7 năm 2026. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và tổ chức, cá nhân tiếp nhận trong 

năm 2024 và 2025 như sau: 

Bảng 5. 2. Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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TT 
Chất thải rắn  

sinh hoạt 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/ngày) 

Tổ chức tiếp nhận 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt vô cơ 
5,4 5,94 

+ Công ty Cổ phần Xi 

măng VICEM Hà Tiên 

(năm 2024 là 6.48 tấn) 

+ 5.83 tấn(năm 2025) 2 
Chất thải rắn sinh 

hoạt hữu cơ 
12,6 11,34 

Tổng cộng 18 17,28 - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở năm 2024,2025) 

+ Chất thải nguy hại và tổ chức tiếp nhận trong 02 năm gần nhất như sau: 

Bảng 5. 3. Thống kê chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Tổ chức, 

tiếp nhận 

1 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 2 

Do khối lượng 

phát sinh ít, 

chưa đủ 

chuyến thu 

gom nên phải 

lưu kho và chờ 

đơn vị thu 

gom lên lịch 

kết hợp cùng 

các đơn vị 

khác trong khu 

vực 

Công ty 

TNHH 

Môi 

trường 

Cao Gia 

Quý 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 35 

3 Dầu nhớt cặn thải 17 02 04 85 

4 
Hộp mực in văn 

phòng 
08 02 04 5 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 15 

6 Bao bì cứng thải 18 01 04 20 

7 Ắc quy chì thải 19 06 01 0 

Tổng cộng 162 - - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở năm 2024,2025) 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong giai đoạn 2024 - 2025, cơ sở chưa được cơ quan quản lý nhà nước tiến 

hành kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

Hoạt động của Nhà máy sơ chế Chất thải rắn không sử dụng nước trong quá 

trình sản xuất nên không phát sinh nước thải công nghiệp. Nguồn nước thải duy nhất 

của cơ sở là nước thải sinh hoạt với tổng lưu lượng nhỏ (khoảng 0,8 m³/ngày.đêm). 

Hiện tại, nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn BASTAF và cơ sở sẽ lắp 

đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 2 m³/ngày để xử lý triệt để toàn bộ nước thải 

trước khi xả ra môi trường. 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, các công trình, 

thiết bị xử lý nước thải tại chỗ như bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các 

công trình xử lý quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

Công trình xử lý nước thải của cơ sở gồm bể tự hoại 5 ngăn BASTAF và hệ 

thống xử lý nước thải công suất 2 m³/ngày đều thuộc nhóm công trình xử lý nước thải 

tại chỗ, quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, không có thiết bị cơ khí phức tạp. Do đó, các 

công trình xử lý nước thải của cơ sở không phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo 

quy định pháp luật. 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải 

Căn cứ khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì 

cơ sở thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm đối với các thiết bị xử lý bụi của dây 

chuyền sản xuất (công đoạn băm, cắt). Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện việc vận hành thử 

nghiệm các thiết bị xử lý bụi theo đúng quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở cam kết tuân thủ theo đúng 

quy định của pháp luật, trường hợp xảy ra sự cố hoặc các giải pháp xử lý chất thải 

không khả thi, chủ cơ sở sẽ ngưng vận hành, có giải pháp ứng phó và khắc phục, cam 

kết không thải chất thải chưa qua xử lý vào môi trường.  

a. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
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+ Thời gian thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ lọc bụi tại cơ sở dự 

kiến khoảng 03 tháng, được cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử hành thử nghiệm hệ lọc bụi 

Công trình Chất lượng Thời gian vận hành 

Hệ lọc bụi 
QCVN 19:2024/BTNMT 

cột C, Bảng 2 

Không quá 06 tháng kể từ 

ngày GPMT có hiệu lực 

+ Sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến hiệu suất xử lý của 

hệ thống đạt 90%. 

b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

+ Kế hoạch quan trắc: 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025, đối với các dự án/cơ sở không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều này (dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ 

sung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025), 

việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các 

thiết bị xử lý bụi.  

Trên cơ sở đó, chủ cơ sở lập kế hoạch lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh 

giá hiệu quả của hệ lọc bụi. Kế hoạch quan trắc nước thải được đề xuất như sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc khí thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

+ Đơn vị quan trắc: 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị có 

đầy đủ chức năng tiến hành thu, phân tích mẫu đúng quy định hiện hành.   

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

+ Đối với nước thải: 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Theo 

TT Số đợt  Vị trí lấy mẫu 
Số lượng 

mẫu 

Thông số 

giám sát 
Quy chuẩn so sánh  

1 Đợt 1 
Đầu ra ống thải  

X = 1106725; 

Y = 574115 

01 mẫu 

đơn 

Lưu lượng, 

bụi (PM) 

QCVN 19:2024/ 

BTNMT, cột C, Bảng 2 
2 Đợt 2 

3 Đợt 3 
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Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 5 Điều 21 của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 18/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở không thuộc đối 

tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục và quan trắc môi trường định kỳ đối 

với nước thải. 

+ Đối với khí thải: 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Theo 

Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở không thuộc đối tượng phải 

quan trắc môi trường tự động, liên tục nhưng thuộc trường hợp quan trắc môi trường 

định kỳ đối với bụi, khí thải. 

6.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của chủ cơ sở 

+ Đối với chất thải rắn thông thường (chất thải rắn sinh hoạt): 

- Giám sát khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày. 

- Thực hiện phân loại, thu gom và lưu giữ rác sinh hoạt theo đúng quy định, 

tách biệt hoàn toàn với dòng chất thải rắn công nghiệp thông thường được cơ sở tiếp 

nhận để sơ chế. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Giám sát khối lượng, thành phần phát sinh. Chất 

thải được phân định, phân loại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

18/02/2025. Lưu giữ trong kho CTNH đúng quy chuẩn và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật. 
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CHƯƠNG 7. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU 

CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Cơ sở  không thuộc đối tượng dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để được 

xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Long Vân xin cam kết: 

+ Cam kết về tính chính xác, trung thực của các số liệu, dữ liệu đã nêu trong hồ 

sơ đề cuất cấp giấy phép môi trường. 

+ Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

có liên quan. 

+ Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của cơ sở. 

+ Cam kết thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định hiện hành. 

+ Cam kết đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông, các sự cố rủi ro 

khác; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng. 

+ Duy trì việc vận hành, bảo dưỡng hệ thống, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2025/BTNMT (F ≤ 2.000, cột A). 

+ Cam kết xử lý bụi thải từ công đoạn băm, cắt đạt QCVN 

19:2024/BTNMT (cột C). 

+ Cam kết việc quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đúng quy định 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 18/02/2025. 

+ Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở phù hợp 

với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giấy phép môi trường.  

+ Thực hiện các yêu cầu của báo cáo và Giấy phép môi trường được cấp phép 

và công khai Giấy phép môi trường theo quy định. 

 

 

 











ceNG HoA xA ugr cuU Ncnia vrpr NAM
DQc Iflp - Tg do - H4nh phric

s6: )T /GPMr-uBND Chdu Thdnh, ngdy llthdng 0t ndm 2023

GIAY PHEP TUOI TRTIONG

uy nax NHAN OAN HUYEN CHAU THANH

Cdn cdr Luat T6 chuc chinh quyi, dia phaong ngdy t9 thdng 6 ndm 2015;
LuQt stra d6i, b6 sung mil s6 diiu cua LuQt T6 chuc Chinh phu vi Luqt Ti5 ch*c
chinh quyi, dia phuong ngdy 22 thdng I I ndm 20lg;

cdn ca Ludt Bao v€ m6i trudng ngdy t7 thdng I I ndm 2020;

Cdn c* I'jghi dtnh sri 0B/2022/I{D-CP ngdy t0 thdng 0l ndm 2022 cua
chinh phu quy dinh chi tiet mot tii aii, cita Ludt Bdo v€ m6i trudng;

Cdn c* Th6ng ta s6 02/2022/TT-BTNMT ngdy t0 thdng 0l ndm 2022 cr)a
86 trunng BO Tdi nguyAn vd M6i trudng quy dinh chi fiil thi hdnh m6t s6 dtiu
cua Ludt Bao v€ m.6i truclng,.

Xdt Vdn ban di nghi crip Giiiy phdp m6i tradng cua C6ng ty TLIHH Thdo
Long Vdn ngdy 20 thdng l0 ndm 2022 vd ho so kdm theo;

Theo.di nghi cira Phdng Tdi nguyAn vd Moi trudng huyQn Chdu Thdnh tqi
Td trinh sd 7t/rrr-TIvMT ngdy t6 thdng 0l ndm 2023:vi'viQc ciip Gitiy phdp
m6i trudng cho l{hd mdy bdm, ciit udi vun, bavia, d€ gidy tqi iip pha6c I{inh, xd
Mong Thg B, huyQn Chdu Thdnh, tinh Ki€n Giang.

QUYET DINH:

Di6u l. cdp phdp cho c6ng ty TNHH Th6o Long v6n, dia chi taiL6 14 -
ndn 59, Khu dan cu Nam Ba Hdn, thi trAn Ki€n Lucrng, huy6n Ki6n Lucrng, tinh
Ki6n Giang duoc thuc hi6n c6c hoat dOng b6o vO m6i trudng cira co sd "Nhd m6y
bim, cht vei vun, bavia, dc gidry" tqi ep phu6c Ninh, xd Mong Tho B, huy6n
Chdu Thdnh, tinh Ki€n Giang, voi ciic n6i dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung cria co's&:

1.1. TCn co sd: Nhd m6y bim, cltveivun, bavia, dti gidy.

l.2.Dia di6m hoat dQng: 6p phu6c Ninh, xd Mong Tho B, huy6n ch6u
Thdnh, tinh Ki6n Giang.

1.3. Gi6y chimg nhfln ding ky doanh nghiOp s6: t702t52573 do So K6
hoach vd DAu tu tinh Ki6n Giang c6p ngdy 2ll0ll2}19, ddng ky thay d6i lAn thri I
ngdy 261812020.

0y raN NHAN oAN
HUYEN CHAU THANH

G3



1.4. Ma s6 thu6: 1702t52573.

1.5. Loai hinh san xrat, kinh doanh, dich vu: So chti ch6t th6i c6ng nghi6p
th6ng thudng.

1.6. Pham vi, quy m6, c6ng s,r6t cria co scr: Nhd m6y bim, cgt vai vun,
bavia, d6 gidy c6 quy m6 di6n tich 1.500m2;

Co so co 02 d6y chuydn sdn xu6t v6i tdng c6ng su6t ld 150 tdnlngay. Thoi
gian hoat dOng 15 gio/nghy, v6i 20 c6ng nh6n vi6n hoat dOng.

2. NOi dung cdp ph6p m6i trudng vi y6u cau n6 beo vQ m6i trudng kim
theo:

2' 1' Dugc phdp x6 nu6c thhi ra m6i trucrng vd thgc hien y6u .Au vA b6o v6
m6i trudng quy dinh rai phu lpc I ban henh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.2. Y€u.au ,16 quan ry chat thai, phdng ngua vd frng ph6 su c6 m6i trudng
quy dinh tai Phu luc 2 ban hdnh kem theo Gi6y phdp ndy.

. Di6u 2. Quy6n, nghia vp vd trdch nhi6m cria t6 chuc/citnhan duoc c6p
Gi6y ph6p m6i trulng

1. C6 quyAn, nghia vp theo quy dinh tqi DiCu 47
ndm2020.

2. C6ngty TNHH ThAo Long VAn c6 tr6ch nhi6m:

LuAt 86o vQ m6i trudng

2'l' Chi dugc phdp thpc hi€n c6c n6i dung c6p phdp sau khi dd hodn thenh
c6c c6ng trinh b6o v6 m6i trulng tuong img.

2'2' Yqn hdnh thucrng xuy6n, dfng quy trinh cilc c6ng trinh xu ly ch6t th6i
b6o dam ch6t th6i sau xir ly dat quy .t rAn,ky thu6t m6i trucrngi c6 biQn ph6p
gi6m thi6u titlng 6n, dQ rung d6p rmg yeu .Au uao vQ m6i trudng; qu6n ly chdt
th6i theo .quy dinh cira ph6p luat. Chiu tr6ch nhidm tru6c phap tuai khi .rr6t o
nhi6m, tiilng 6n, dQ rung kh6ng dat y6u cau ,t o pt ep tai Gi,jy prr.p nav vd ph6i
dung ngay vicc x6 nu6c thai, khi th6i, ph6t sinh titlng or, oo ,rrrg a6'tlruc hi6n c6c
biQn ph6p kh6c phUc theo quy dinh cua ph6p lupt.

2'3' Thuc hi6n dirng, dAy dir c6c y6u cAu ve bao vO m6i truong trong GiAy
ph6p moi trucrng ney vd c6c quy dinh cua ph6p lu6t v6 b6o vQ m6i truong.

2.4. B6o c6o kip thoi v6 co quan cdp giey ph6p m6i trudng, co quan chirc
ndng o dia phucrng ntiu x6y ra cac sg cti aoi ,oi.a. .6ng trinh xu ly .rrat trrai, ,u
c6 kh6c d6n cltin 6 nhi6m m6i truong.

2'5' Trong qua trinh thuc hi6n n6u c6 thay d6i kh6c voi citc n6i dung quy
dfnh tpi Gi6y phdp ndy, ph6i kip thoi b6o c6o oo,r.o quan .dp pr,.p

+A Di6u 3. Thdi han ctra Gi6y phdp: 10 n[m (tu ngdy ....... th6ng 0l n6m zo23
oen ngay th6ng 01 n6m 2033).



Di6u 4. Giao phong Tdi nguyCn vd M6i trudng td chric ki6m tra vi6c thuc
hi6n n6i dung c6p ph6p, y6u cAu b6o vQ m6i trudng o6i v6i du 6n, co so dugc c6p
ph6p theo quy dinh ctra ph6p \uqt.l.+/tA

Noi nhQn:
- Phdng TN-MT;
- Cgng ty TNHH Th6o Long V6n;
- C6ng Th6ng tin di6n tri cia UBND huy6n;
- Luu VT, website,...

TM. OY BAN NHAN nAN
KT.CHU TICH
:HO CHU TICH

guy6n VIn Nam



Phu luc I
NQI DUNG CAP PHEP XA NTIOCTHAI VAO NGUON NTIOC VAvru cAu BAo vD yor. rRrlol{c o6r vdiiHu eoM,

XtI T,f NIIOC rHAr
(Kdm theo Giiiy phQ m6i t*rdng tii;e.l ,gdy .4J. rhdng 0t ndm 2023 cila

Uy ban nhdn ddn huyQn Chdu Thdnh)

A. NQr DU|{G CAp PHEP XA NUOC THAr:
l. Ngudn ph6t sinh nudc thii:

- Nudc th6i tu hoat d6ng sinh hoat.

- Nudc th6i tu nhd dn.

2. Ddng nufc thfri xi vio ngu6n nrrdc ti6p nh$n, ngu6n titip nh$n nu6c thf,i, vifti xrt nufc thii
2.1- Ngu6n titip nhdn nudc thai: k6nh Sau Ldng t?i ap phu6c Ninh, xd Mong Thg
B, huy6n ChAu Thdnh, tinh Ki6n Giang.

2.2.Yitrixhnudc thAi:

,( ^. Yi ,rt1."1 nudc thai: di6m sau b6 tr,r hoai 5 ngdn bastaf vdo k6nh Sau Ldng tai
6p Phu6c Ninh, xd Mong Tho B, huy6n ch6u The;h, tinh Ki6n Giang.

- T9u {0 vl ttixh nu6c thtti: (theo hQ tla d0 W 2000, kinh tuy€n truc 104030,,
mtii chiitt 30 ): X:l 106673 ; y :57 4t I 4.

2.3. Luu lugng x6 nu6c th6i l6n nh6t: 0,9m3lngdy.d6m; 0,06m3/gio.
2.3.1. Phuong thric xA nudc thii

- HO th6ng d6n nu6c th6i sau xu.ly: Nudc thai sau khi qua b6 ty hoai 5 ngdn
Bastaf s0 ducvc xa,rakcnh Xdng Moi bing 6ng d6n upvc D300mm.

- Phuong thric xi th6i: theo phuong thirc tu ch6y.

2.3.2. ChC d9 xA nudc th6i

ChC d9 xi nu6c rhei ld li6n tuc (2a gio).

1:?3:ch6t 
luqng tyd: thai trudc khi xa vdo ngu6n nu6c ti6p nh6n phai b6o d6m

dap ung yeu c6u vO b6o vC m6i trudng vd Quy chuAn k! thu6t m6i tiuong A6i vOi
nudc th6i, cp th6 nhu sau:

Ctr6t 6 nhi6m Do'n vi tinh

Gi6 tri girfi h4n cho ph6p -l r..
r an suat

quan tric
tlinh k)

Quan tric
tq tlQng,
Ii6n tgc

QC\N 14:2008/BTNMT
(C,Ot B= C**v6i IF 1,2)



TT ctr6t 6 nhi6m Dtrn vi tinh

Giri tri gitri h4n cho ph6p ItAn su6t

lquan tric
I ointr Li,

I

Quan tric
tq tlQng,
Ii0n tgc

QCVN 14:2008/BTNMT
(Ccot n: C^*vbi K= t2)

a
J BOD5 mgll 60

4 TDS mgll 1.200

5 Sunfua mg/l 4,9

6 Amoni mgll t2

7 Nitrat mgll 60

8
Tdng

Colifurms MPN/I00m1 5.000

9 Phosphat mg/l t2

10

T6ng cdc chdt
hoat d6ng bC

mat
mgll t2

1l
DAu md dQng,

thuc vflt mgll 24

.G
frn
str

ffi
?:
4n\=*=

Gidi h?n AOi vOi nu6c thai dam bao dat Quy chuAn QCVN !4:2008/BTNMT -
Quy chuan ky thuat qu9. gia v6 nu6c th6i sinir hoat, c6t B, c-u* 

"Jirre ;t;pdung K: 1,2 (K,ld 
!e_:gtinh t6i quy m6, loai hinh .o ,o ,an *r6t quy dinh tai mgt

2.3 clura Quy chuAn eCVN A:2O0BiBffVirAf;.

B. YEU CAU gAO VE MOI TRUONG DOI VOI THU GOM, XU LV NUOC
THAI:

1. Cdng trinh, bi6n phrip thu gom, xfr ly nu6c th6i:

1.1.Marg lu6i thu gom nudc thAi tu ciic ngu6n ph6t sinh nu6c thei de dua vO he
th6ng xu ly nudc thAi:

Itludc thai sinh hogt

TOng s6 luqng nu6c thdi sinh hoat bao g6m nu6c thAi vC sinh vd nudc thai tu
nhd bdp ld 0,8 m3{ngay oo t<nong rdm anh hlong dd; ,"4;-t;;;;;rg quanh, chir
co so su dpng nhd v€ sinh dd duoc x6y dmg de tnu gom vd 

",i 
ty nu6c th6i sinh

ho4t ctia cdng nhdn.

- C6ng trinh thu gom nu6c th6i:
+ Nu6c th6i vO sinh cria c6ng nh6n sE duoc thu gom bing nhd v6 sinh v6 b6

tu hoai 5 ngin Bastaf d khu vuc nhd dn.

+ Nu6c thai tir nhd 6n sE dugc thu gom vC UO t6ch md d6 xti ly so bQ tru6c
khi d6n uC UO tu hoai 5 ngdn Bastaf d6 tiiip"tgc xu ly.



- C6ng trinh tho6t nu6c th6i:
+ Nu6c th6i-sau xri ly dpt quy chu6n duoc tho6t bing 6ng d6n upVC D90mm

vd rdnh BTXM BxH 60cm x 60cm c6 n6p dfly.
+ Cu6i rdnh BTXM BxH 60cm x 60cm sE d6u n6i trgc ti€p v6i c6.rg upVC

D300mm vd ch6y ra k6nh X6ng M6i phia sau co sd.

1.2. C6ng trinh, thi6t bi xu ly nu6c thai:

- So d6 thoSt nu6c th6i:

Tdm tiit quy trinh x* g, nrdc
- Nudc thai ttthu vuc nhd an thuong c6 hdm lugng dAu md tucrng d6i cao.

Do v?y tru6c khi d6n vdo h6 th6ng xt l1y nu6c th6i, nu6c thai tt khu vr,rc ndy s6
dusc qua hQ th6ng bc tacn dau mo-. Nhilm 

"u 
.,iu-uc ;;ir; il t6.h ,;;iii',ri"

m6 lai trong b6 trudc khi den vdo hQ 
th6ng *i ty ac trann "il;;, a"olg a"*

vd ldm gi6m qu6 trinh xu ly sinh hoc phia sau.

- Nudc th6i sinh hopt vd n.udc thii tu nhd 5n sau xir ly so bQ b6ng b6 t6ch m6
sE dusc dan vo ue eesrAF dc xu ly nu6c th6i, quy trinh c6ng 

"gr-,e-uEi; 
hdi';

ngdn cAi ti6n 6C nesfan;:
Budc 1: Ch6t thei tt nhd v6 sinh vd nudc thii tu nhd 6n sau xt ly so bQ bing

bC tacn md dugc dua t6i bi5 chrialcrn nh6t.

Buric 2: Nu6c th6i chua duoc l6ng hodn todn s0 dugc dua vdro ng6n thri hai
lyz.duong ong h.av crlc vach.ngil hu&rg ddng girip cho vi6c tao ao.g".t">r,;i};
hoa dung luqmg vd n6ng dQ ch6t th6i, ngan ram rang dqng.t6t tnai,'ic1 men ty
khi.

Budc 3: O c6c ngdn ti6p theo nu6c th6i dugc chuytin rlOng theo chi6u tir du6i
f: o:n, 

ig li6p 
xric v6i c6c sinh vpt ky khi 0 lop ut n i"oi a"v fra o ir5, ir?;;;;.

cdc ch6t hiru c<v dugc c6c sinh vat ky t<ni rrlpinp vd chuycn r,ou girlp chting ph;t
tri6n ben trong cua ttmg khoang Ua .ii,ir. oiCi'., ,"v ,e gifp b6c t6ch ri6ng 2 pha lit
l6n men axit vd l6n men kiAm nho phan ung ky khi.

\
411

h'T
XJtilj

.,w
A(_54

Nudc thdi sinh hoat Nudc thai tir nhd dn

BC tU ho4i 5 ngln Bastaf

Thorit ra mdi trudng
(kOnh X6ng Mdi)



ChuSi ph6n irng ndy gifp be xu ly tri6t dC luong birn vd c6c chhtcdn bd hiru
ccy sE tdng thoi gian luu bun.

Budc 4: Tai c6c ngdn 19c cu6i cirng crha bti thi c6c vi sinh vat ky khi s6ng nho
dinh b6m vdo bA mdt cdc hat v6t li6u lgc sE ngdn c{n lcr hmg trOi ra theo v6i nu6c,
ldm sach nu6c thAi.

Nu6c thai sinh hoat sau khi ra kh6i bc BASTAF dat ecvN|4:20081BTNMT, c6t B s6 dugc tho6t ra m6i trudng.
13. He th6ng, thiet bi quan tr6c nu6c th6i tu dOng, li6n tuc: Kh6ng c6.

1.4. Bi6n ph6p, c6ng trinh, ttriet Ui phong ngua, irng ph6 su c6:

Hoat d0ng cta co so chi ph6t sinh nudc thAi sinh hoqt. Luong nu6c th6i ndy
dd duoc thu gom vd xtr ly tri6t dC bing bc tach mo vd Uo tu hoal Bastaf 5 ngan
tru6c khi x6 ra m6i trudng.

2.K6 ho4ch vfln hirnh thfr nghiGm:

- Cdng ty TNHH Thao Long V6n thu6 d6t va tdn dung c6c hang muc c6ng
trinh cua C6ng ty N6ng l6m s6n Ki6n Giang (hqp dong n.i tac kinh doanh dinh
kdm phu luc),ttong d,o .g..9rg trinh xu ly nu6c tirai sinn hoat ld b6 tu hoai 5 ngdn
bastaf d5 hoat dOng 6n dinh vd ct6m bAo khA ndng thu gom xu ly nudc th6i sinh
hoat ph6t sinh tai ccy s6.

- Vi th6 phia chir c<v sn ti6p tuc sir dung c6ng trinh xu ly nu6c th6i sinh hoat
ndy.

3. Crlc y6u cAu vC bio v6 mdi tru'dng:
3'1. I'hu go.m, xtr lr nu6c thdi ph6t sinh tu hoat d6ng cua co sd.bAo rtam d6p rlmg
quy dinh v6 gi5 tri girii han cho ph6p cira ch6t o nfric- tii prrar a phu luc ndy
tru6c khi xA th6i ra ngodi m6i trucrng.

3.2. D6u n6i vd vqn hdnh m?ng lu6i thu gom vd thoSt nu6c mua, nu6c th6i d6m
b6o c6c y6u cAu v6 ti6u tho6t ntro. va caJdieu ki6n vd sinh m6i truong trong qu6
trinh vdn hdnh du 6n.

3.3. Cdng ty TNHH Thao Long VAn chiu hodn todn trSch nhi€m n6u xa nu6c thAi
ra m6i trudng chua d6p rmg quy dinh vd x6 thei.l.

D



Phu luc 2
YBU CAU VN QUAN LV CHAT THAI, PHONG NGIIA VA TNG PHO

(Kdm theo Giiiy phdp -:,Y,::{,?lr'}"Sr" ar thcing 0t ndm 202j
cita Uy ban nhdn ddn huyQn Chdu Thdnh)

A. euAN r.f cHAr rHAr
1. Chring lo4i, khiii luqng ctr6t thei phrlt sinh:
1.1. Khoi luong, chung loai ch6t thai nguy hai ph6t sinh thuong xuy6n:

1.2- Kh6i lugng, chirng loai chAt th6i ran c6ng nghiCp th6ng thucrng ph6t sinh:
kh6ng c6.

1.3. Khoi lugng ch6t th6i rin sinh hoat ph6t sinh: kho6ng 540 kg/th6ng.
2. YGu cAu bio vG mdi trulng aiii voi viQc luu gii? ch6t thii rin sinh ho4t,
ctr6t tnai rin cong nghiQp th6ig thudng, .r,6t tr,ai nguy h4i:
2.1. Thi6t bi, hq th6ng, c6ng trinh luu git chdt thai nguy hpi:
2.1.1. Thi6t bi luu chria:

Thirng 9u.s1161thii phai tu6n theo quy dinh vd s[r dung dring mpc dfch.cht co stv b6 tri 02 thung i1t zzot,ol thi;; nhua composite 40L vd 02 thirng
nhua 801, c6 nEp dAy kfn,i6 diin tem nguy hpi.

2.1.2. Kho luu chria:

- Di6n tich kho chria CTNH ld 4 m2 dugc bO tri trong khu vuc nhd xuong.
Kho c6 cria kh6a kin, dan nh6n c6nh b6o cTNH theo quy dinh. K6t c6u kho
chria CTNH:

+ N6n b6t6ng xi mdng M100 vd gd cao 20cm; c6 cao 116 n6n bAo d6m
kh6ng bi ngOp lpt; mit sdn trong khu vuc luu git CTNH dugc ttrict t<c jc t.a"t
"y::3u1fav ffdn tir b6n ngodi vdo; sdn b6o d6m kin khft, kh6ng ran nr?t, bang
v4t liQu ch6ng thdm, chfu 6n mdn, kh6ng c6 kh6 n6ng ph6n ung hoa hgc v6I
GTNH; sdn c6 dfi do b6n chiu duoc t6i trong cira luong crNH.uo nt 6t. 

--'-

ffi

Lo4i ch6t th6i

DAu dQng co, h6p s6 vd b6i tron g6c t6ng ho. p
thai t7 02 03

5,4
kg/th6ng

Gi6 lau, bao tay dinh h6a ch6tldAu mO 18 02 01

Binh 6c quy thai t6 0t 12

B6ng ddn led, thi6t bi linh kiQn diQn tri hodc
c5c thitit bf diQn c6 thdnh phAn vugt ngu0ng 16 01 13



+ f6t c6u nhd ti6n ch6 v6i m6i vd v6ch ngdn bing tole k€m 3 dem, c6 kh6
ndng che kin nhng, mua cho todn bQ khu vuc iuu git thirng chria crNril;;;
v6t liQu kh6ng ch6y.

2.2. ThiCt bi, hC th6ng, c6ng trinh luu
thudrng: kh6ng c6.

gifi ch6t thAi rEn c6ng nghiOp rh6ng

2.3. Thi6t bi, he th5ng, c6ng trinh luu gifi chdtthhir,n sinh hoat:
2.3.1. fhi6t bi luu chria:

Trong trpi b6 tri !2 thung lll c6 nap ddy ac thu gom r6c (01 thung chria
r6c hiru co, thirng con lai chria ch6t th6i kh6c). 

-

2.3.2. Khu vpc luu chria:

- Tai di6m ph6t sinh ch6t tnai rln, chdt th6i s6 duoc ph6n loai thanh c6c
loai: R6c hiru co. c9 t_fre xu ly sinh hgc, gidy c6 th6 tai sinh t6i sri dpng, thriy tinh,
nhua c6 th6 t6i sinh, kim lopi vd c6c ch {t tiaikh.;s ,h6 ;1 ;;";i;u dung.

- DOi vli c6c ch6t th6i c6 kh6 ndng t6i sinh t6i str dpng: U-u ti6n t6i sri dung
lpi trong co sd, c6c thdnh phAn cdn lai k!6ng th6 xu l), nh; ,U, *", lon th6p,...
c6 th6 ban lpi cho c6c acrn vi thu mua ph6 liQu tr6n rlia ban.

- ooi voi rdc hiru co vd ch6t thii kh6ng the tdi ch6,t6i sti dpng: r6c th6i s6
dugc dua vdo hQ th6ng m6y citvi so chti cuig crR c6ng nghiQp th6ng thudrng.
3. Ho4t tl0ng tg xfr lir, titi chti, trli sfr dgng ch6t tnai: kh6ng c6.
B. YEU CAU VN PTTONG NGTIA VA TrNG PHO SII CO VTOI TRTIONG

- C6 tr6ch nhiQm ban hanh ve 
16 

chric thgc hiQn kt) hoach phdng ngira, irngph6 sr,r cti m6i t."Tq phy hqp v6i n6i du-rg pnJ,g ngtra, *ng ph6" il;d #?
truong trong Gial^phdp.nlv. 

Tycr.,g hqp krhoach phlng-ngiia',irg p'ilil;;
mdi trudng dugc l6ng gh6p, tfc.h hqp vd ph6 duyQt .rrrg ioita t oa.[ rmg ph6
sp co kh6c theo quy dinh tai di6m b kho6n 6 Ei6u Da Luat B6o vQ moi truong
TT ?q?0- lhl p$i dim b6o c6 day dri c6c n6i dung theo quy dinh tpi kho6n 2Di6u 108 Nghf dinh s6 o8t2o22tN5-cp nsey totu^o2z ciabrrirr, prrri.

- Thpc hiQn ching kti hoach r{ng pho sg c6 m6i trucrng cria du rin, d6m b6o
tuan thri dring quy dfnh k! thu?t vd an todn vd m6i trudrng.

. - Ee phong ch6ng c6c sg c6 c6 th6 x6y ra, co sd x6y dwg cdc phucrng dn
nhu sau:

+ Co so trangbi dAy dfi c6c trang thitit bi PCCC can trrict theo y6u cAu criaco quan cong an PCCC dia phucrng. Bao g6m viQc x6y dpg nQi quy pccc,
trang bi c6c binh chira ch6y cd nh6n.

+ Tpi c6c noi c6 th6 gdy chdy, n6... co sd treo bien c6m hrit thui5c, kh6ng
mang bft hia, di6m qu9t, cric dung cU ph6t ralta.

+ thi5t k6 ch6ng set cdng trinh vd mang ludi.ti6p di6n: ret cavo thi6t bi
diQn thi6t bi cong nghe; tri, hQp iign vo c6p vit c6c ktit c6u kim lopi kh6c dung d6

I CHA1G
" J,rz

ht.



lep dpt thict Ui ctiQn vd hQ th6ng iliQn ctugc tct noi d6t phu hqrp v6i ch6 dQ cua
di6n trung tfnh th6ng qua mQt m?ng lu6i tirip dia bing ddy dongitrAn.

,- 
D^1* b6o ngu6n nhdn luc, trang thitit bi, c6ng trinh phong ngira, rmg ph6

su co mot trucrng.

- Thgc hiQn chti d0 kicm tra thucrng xuy€n, 6p dpng phugng 6n, biQn ph6p
quan ly, ky thuft nhim loai trir, gi6m thi& nguy co^x6y rl ru .o ,ioi truong./.
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